
Ch¬ng VIICh¬ng VII



IIII

IIIIIIII

C U TRÚC CHUYÊN ĐẤ ỀC U TRÚC CHUYÊN ĐẤ Ề





I. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG ĐẬ Ứ ỘI. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG ĐẬ Ứ Ộ NGƯỜNGƯỜ  L I Ố L I Ố
XÂY D NG, PHÁT TRI N N N VĂN HOÁỰ Ể ỀXÂY D NG, PHÁT TRI N N N VĂN HOÁỰ Ể Ề

• KHÁI NI M VĂN HOÁỆKHÁI NI M VĂN HOÁỆ

+ Nghĩa r ng:ộ+ Nghĩa r ng:ộ  “ “Văn hoá Vi t Nam là t ng th  nh ng giá tr  ệ ổ ể ữ ịVăn hoá Vi t Nam là t ng th  nh ng giá tr  ệ ổ ể ữ ị
v t ch t và tinh th n do công đ ng các dân t c Vi t Nam ậ ấ ầ ộ ộ ệv t ch t và tinh th n do công đ ng các dân t c Vi t Nam ậ ấ ầ ộ ộ ệ
sáng t o ra trong quá trình d ng n c và gi  n c”.ạ ự ướ ữ ướsáng t o ra trong quá trình d ng n c và gi  n c”.ạ ự ướ ữ ướ

+ Nghĩa h p:ẹ+ Nghĩa h p:ẹ   Văn hoá là đ i s ng tinh th n c a xã h i: Văn ờ ố ầ ủ ộVăn hoá là đ i s ng tinh th n c a xã h i: Văn ờ ố ầ ủ ộ
hoá là h  các giá tr  truy n th ng và l i s ng; Văn hoá là ệ ị ề ố ố ốhoá là h  các giá tr  truy n th ng và l i s ng; Văn hoá là ệ ị ề ố ố ố
năng l c sáng t o c a m t dân t c; Văn hoá là b n s c c a ự ạ ủ ộ ộ ả ắ ủnăng l c sáng t o c a m t dân t c; Văn hoá là b n s c c a ự ạ ủ ộ ộ ả ắ ủ
dân t c, là cái phân bi t dân t c này v i dân t c khác.ộ ệ ộ ớ ộdân t c, là cái phân bi t dân t c này v i dân t c khác.ộ ệ ộ ớ ộ
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1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quan Quan đđi m, ch  trể ủi m, ch  trể ủ ươương v  xây d ng n n về ự ềng v  xây d ng n n về ự ề ăăn hóa m i.ớn hóa m i.ớ

* Trong nh ng nữ* Trong nh ng nữ ăăm 1943 – 1954m 1943 – 1954

 Trong C ng lĩnh chính tr  tháng 21930 Đ ng ta đã đ  ươ ị ả ề Trong C ng lĩnh chính tr  tháng 21930 Đ ng ta đã đ  ươ ị ả ề
c p đ n v n đ  văn hoá: Ph  thông giáo d c theo công ậ ế ấ ề ổ ục p đ n v n đ  văn hoá: Ph  thông giáo d c theo công ậ ế ấ ề ổ ụ
nông hoá,… Dân chúng đ c t  do t  ch c, nam n  bình ượ ự ổ ứ ữnông hoá,… Dân chúng đ c t  do t  ch c, nam n  bình ượ ự ổ ứ ữ
quy n…ềquy n…ề
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1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
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* Trong nh ng nữ* Trong nh ng nữ ăăm 1943 – 1954m 1943 – 1954

 Trong các h i ngh , các phong trào cách m ng do Đ ng ta ộ ị ạ ả Trong các h i ngh , các phong trào cách m ng do Đ ng ta ộ ị ạ ả
t  ch c, n i dung văn hoá cũng đ c đ  c p và th c hi n. ổ ứ ộ ượ ề ậ ự ệt  ch c, n i dung văn hoá cũng đ c đ  c p và th c hi n. ổ ứ ộ ượ ề ậ ự ệ
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 Năm 1943, Ban Th ng v  TW Đ ng đã h p và thông qua ườ ụ ả ọ Năm 1943, Ban Th ng v  TW Đ ng đã h p và thông qua ườ ụ ả ọ
B n Đ  c ng Văn hoá Vi t Nam do đ ng chí Tr ng ả ề ươ ệ ồ ườB n Đ  c ng Văn hoá Vi t Nam do đ ng chí Tr ng ả ề ươ ệ ồ ườ
Chinh, T ng Bí th  c a Đ ng tr c ti p so n th o. Đây là ổ ư ủ ả ự ế ạ ảChinh, T ng Bí th  c a Đ ng tr c ti p so n th o. Đây là ổ ư ủ ả ự ế ạ ả
l n đ u tiên v n đ  văn hoá đ c Đ ng ta đ  c p m t cách ầ ầ ấ ề ượ ả ề ậ ộl n đ u tiên v n đ  văn hoá đ c Đ ng ta đ  c p m t cách ầ ầ ấ ề ượ ả ề ậ ộ
có h  th ng. ệ ốcó h  th ng. ệ ố

 N i dung ch  y u c a Đ  c ng:ộ ủ ế ủ ề ươ N i dung ch  y u c a Đ  c ng:ộ ủ ế ủ ề ươ

+ Xác đ nh văn hoá là m t trong ba m t tr n (kinh t , ị ộ ặ ậ ế+ Xác đ nh văn hoá là m t trong ba m t tr n (kinh t , ị ộ ặ ậ ế
chính tr , văn hoá) c a cách m ng Vi t Nam.ị ủ ạ ệchính tr , văn hoá) c a cách m ng Vi t Nam.ị ủ ạ ệ
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+ Đ  ra 3 nguyên t c c a n n văn hoá m i:ề ắ ủ ề ớ+ Đ  ra 3 nguyên t c c a n n văn hoá m i:ề ắ ủ ề ớ

+ N n văn hoá m i có tính ch t ề ớ ấ+ N n văn hoá m i có tính ch t ề ớ ấ dân t c v  hình th c ộ ề ứdân t c v  hình th c ộ ề ứ và và dân ch  ủdân ch  ủ
v  n i dung.ề ộv  n i dung.ề ộ
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 Sau cách m ng tháng 8  1945, xây d ng và phát tri n văn hoá là m t n i ạ ự ể ộ ộ Sau cách m ng tháng 8  1945, xây d ng và phát tri n văn hoá là m t n i ạ ự ể ộ ộ
dung l n trong ch ng trình hành đ ng c a Chính ph  m i do Ch  t ch ớ ươ ộ ủ ủ ớ ủ ịdung l n trong ch ng trình hành đ ng c a Chính ph  m i do Ch  t ch ớ ươ ộ ủ ủ ớ ủ ị
H  Chí Minh đ ng đ u. Hai trong 6 nhi m v  c p bách c n ph i t p ồ ứ ầ ệ ụ ấ ầ ả ậH  Chí Minh đ ng đ u. Hai trong 6 nhi m v  c p bách c n ph i t p ồ ứ ầ ệ ụ ấ ầ ả ậ
trung gi i quy t lúc này thu c v  lĩnh v c văn hoá đó là:ả ế ộ ề ựtrung gi i quy t lúc này thu c v  lĩnh v c văn hoá đó là:ả ế ộ ề ự

+ Di t gi c d t: chính sách ngu dân tri t đ  c a th c dân Pháp đã ệ ặ ố ệ ể ủ ự+ Di t gi c d t: chính sách ngu dân tri t đ  c a th c dân Pháp đã ệ ặ ố ệ ể ủ ự
làm 95% dân s  Vi t Nam mù ch . Vì v y ph i ti n hành di t gi c d t, ố ệ ữ ậ ả ế ệ ặ ốlàm 95% dân s  Vi t Nam mù ch . Vì v y ph i ti n hành di t gi c d t, ố ệ ữ ậ ả ế ệ ặ ố
nâng cao dân trí.nâng cao dân trí.

+ Giáo d c l i tinh th n nhân dân b i vì ch  đ  th c dân đã h  hoá ụ ạ ầ ở ế ộ ự ủ+ Giáo d c l i tinh th n nhân dân b i vì ch  đ  th c dân đã h  hoá ụ ạ ầ ở ế ộ ự ủ
dân t c ta, gieo r c thói h  t t x u. Do đó ph i giáo d c l i nhân dân đ  ộ ắ ư ậ ấ ả ụ ạ ểdân t c ta, gieo r c thói h  t t x u. Do đó ph i giáo d c l i nhân dân đ  ộ ắ ư ậ ấ ả ụ ạ ể
x ng đáng v i n c Vi t Nam đ c l p.ứ ớ ướ ệ ộ ậx ng đáng v i n c Vi t Nam đ c l p.ứ ớ ướ ệ ộ ậ

Nh  v y nhi m v  đ u tiên v  xây d ng văn hoá c a n c Vi t Nam đ c ư ậ ệ ụ ầ ề ự ủ ướ ệ ộNh  v y nhi m v  đ u tiên v  xây d ng văn hoá c a n c Vi t Nam đ c ư ậ ệ ụ ầ ề ự ủ ướ ệ ộ
l p  t  do là: ch ng n n mù ch  và giáo d c nh ng đi u t t đ p cho ậ ự ố ạ ữ ụ ữ ề ố ẹl p  t  do là: ch ng n n mù ch  và giáo d c nh ng đi u t t đ p cho ậ ự ố ạ ữ ụ ữ ề ố ẹ
nhân dân. Hai v n đ  này v n còn có giá tr  th c ti n to l n đ i v i dân ấ ề ẫ ị ự ễ ớ ố ớnhân dân. Hai v n đ  này v n còn có giá tr  th c ti n to l n đ i v i dân ấ ề ẫ ị ự ễ ớ ố ớ
t c Vi t Nam và th  gi i hi n nay.ộ ệ ế ớ ệt c Vi t Nam và th  gi i hi n nay.ộ ệ ế ớ ệ
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 Ti n hành v n đ ng th c hi n đ i s ng m i, bài tr  ế ậ ộ ự ệ ờ ố ớ ừ Ti n hành v n đ ng th c hi n đ i s ng m i, bài tr  ế ậ ộ ự ệ ờ ố ớ ừ
các h  t c là m t phong trào th c ti n văn hoá sâu s c, góp ủ ụ ộ ự ễ ắcác h  t c là m t phong trào th c ti n văn hoá sâu s c, góp ủ ụ ộ ự ễ ắ
ph n giáo d c l i nhân dân m t cách có hi u qu .ầ ụ ạ ộ ệ ảph n giáo d c l i nhân dân m t cách có hi u qu .ầ ụ ạ ộ ệ ả

 Đ ng l i văn hoá kháng chi n c a Đ ng đ c th  ườ ố ế ủ ả ượ ể Đ ng l i văn hoá kháng chi n c a Đ ng đ c th  ườ ố ế ủ ả ượ ể
hi n  các văn ki n ch  y u sau:ệ ở ệ ủ ếhi n  các văn ki n ch  y u sau:ệ ở ệ ủ ế

+ Ch  th  "Kháng chi n, ki n qu c" c a Đ ng (111945)ỉ ị ế ế ố ủ ả+ Ch  th  "Kháng chi n, ki n qu c" c a Đ ng (111945)ỉ ị ế ế ố ủ ả

+ Th  "Nhi m v  văn hoá Vi t Nam trong công cu c c u ư ệ ụ ệ ộ ứ+ Th  "Nhi m v  văn hoá Vi t Nam trong công cu c c u ư ệ ụ ệ ộ ứ
n c và xây d ng n c hi n nay" c a đ ng chí Tr ng ướ ự ướ ệ ủ ồ ườn c và xây d ng n c hi n nay" c a đ ng chí Tr ng ướ ự ướ ệ ủ ồ ườ
Chinh g i Ch  t ch H  Chí Minh ngày 16/11/1946.ử ủ ị ồChinh g i Ch  t ch H  Chí Minh ngày 16/11/1946.ử ủ ị ồ

+ Báo cáo "Ch  nghĩa Mác và văn hoá Vi t Nam" c a ủ ệ ủ+ Báo cáo "Ch  nghĩa Mác và văn hoá Vi t Nam" c a ủ ệ ủ
đ ng chí Tr ng Chinh t i H i ngh  văn hoá toàn qu c l n ồ ườ ạ ộ ị ố ầđ ng chí Tr ng Chinh t i H i ngh  văn hoá toàn qu c l n ồ ườ ạ ộ ị ố ầ
th  2 (71948).ứth  2 (71948).ứ
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Đ ng l i này g m nh ng n i dung chính:ườ ố ồ ữ ộĐ ng l i này g m nh ng n i dung chính:ườ ố ồ ữ ộ
• Xác đ nh m i quan h  gi a văn hoá và cách m ng gi i ị ố ệ ữ ạ ảXác đ nh m i quan h  gi a văn hoá và cách m ng gi i ị ố ệ ữ ạ ả

phóng dân t c, c  đ ng văn hoá c u qu c.ộ ổ ộ ứ ốphóng dân t c, c  đ ng văn hoá c u qu c.ộ ổ ộ ứ ố
• Xây d ng n n văn hoá dân ch  m i Vi t Nam có tính ch t ự ề ủ ớ ệ ấXây d ng n n văn hoá dân ch  m i Vi t Nam có tính ch t ự ề ủ ớ ệ ấ

dân t c, khoa h c, đ i chúng trong đó nh n m nh tính ch t ộ ọ ạ ấ ạ ấdân t c, khoa h c, đ i chúng trong đó nh n m nh tính ch t ộ ọ ạ ấ ạ ấ
dân t c, dân ch  (yêu n c và ti n b ).ộ ủ ướ ế ộdân t c, dân ch  (yêu n c và ti n b ).ộ ủ ướ ế ộ

• Bài tr  n n mù ch , m  đ i h c và trung h c, c i cách n i ừ ạ ữ ở ạ ọ ọ ả ộBài tr  n n mù ch , m  đ i h c và trung h c, c i cách n i ừ ạ ữ ở ạ ọ ọ ả ộ
dung và ph ng pháp d y h c theo tinh th n m i.ươ ạ ọ ầ ớdung và ph ng pháp d y h c theo tinh th n m i.ươ ạ ọ ầ ớ

• Phát tri n cái hay trong văn hoá dân t c đ ng th i bài tr  ể ộ ồ ờ ừPhát tri n cái hay trong văn hoá dân t c đ ng th i bài tr  ể ộ ồ ờ ừ
cái x u xa, ph n đ ng, ngăn ng a s  thâm nh p c a văn ấ ả ộ ừ ự ậ ủcái x u xa, ph n đ ng, ngăn ng a s  thâm nh p c a văn ấ ả ộ ừ ự ậ ủ
hoá th c dân đ ng th i h c cái hay, cái t t c a văn hoá nhân ự ồ ờ ọ ố ủhoá th c dân đ ng th i h c cái hay, cái t t c a văn hoá nhân ự ồ ờ ọ ố ủ
lo i.ạlo i.ạ

• Hình thành đ i ngũ trí th c m i.ộ ứ ớHình thành đ i ngũ trí th c m i.ộ ứ ớ
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 Đ i h i III c a Đ ng (91960) ạ ộ ủ ả Đ i h i III c a Đ ng (91960) ạ ộ ủ ả
đã ch  tr ng ti n hành cu c ủ ươ ế ộđã ch  tr ng ti n hành cu c ủ ươ ế ộ
cách m ng t  t ng và văn hoá ạ ư ưởcách m ng t  t ng và văn hoá ạ ư ưở
và xây d ng, phát tri n n n văn ự ể ềvà xây d ng, phát tri n n n văn ự ể ề
hoá m i, con ng i m i.ớ ườ ớhoá m i, con ng i m i.ớ ườ ớ

* Trong nh ng nữ* Trong nh ng nữ ăăm 1955 – 1986: m 1955 – 1986: 
Đây là giai đo n chúng ta đang ti n hành đ ng th i 2 ạ ế ồ ờĐây là giai đo n chúng ta đang ti n hành đ ng th i 2 ạ ế ồ ờ
nhi m v  chi n l c (19541975) và c  n c quá đ  lên ệ ụ ế ượ ả ướ ộnhi m v  chi n l c (19541975) và c  n c quá đ  lên ệ ụ ế ượ ả ướ ộ
CNXH (1976 – nay)CNXH (1976 – nay)
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 Sau khi đ t n c th ng nh t (1975), Đ i h i IV, V v  ấ ướ ố ấ ạ ộ ề Sau khi đ t n c th ng nh t (1975), Đ i h i IV, V v  ấ ướ ố ấ ạ ộ ề
c  b n ti p t c ch  tr ng phát tri n đ ng l i văn hoá ơ ả ế ụ ủ ươ ể ườ ốc  b n ti p t c ch  tr ng phát tri n đ ng l i văn hoá ơ ả ế ụ ủ ươ ể ườ ố
đ c nêu lên  Đ i h i III, có b  sung và phá tri n thêm  ượ ở ạ ộ ổ ể ởđ c nêu lên  Đ i h i III, có b  sung và phá tri n thêm  ượ ở ạ ộ ổ ể ở
nh ng v n đ  sau:ữ ấ ềnh ng v n đ  sau:ữ ấ ề

+ N n văn hoá m i có n i dung XHCN và tính ch t dân ề ớ ộ ấ+ N n văn hoá m i có n i dung XHCN và tính ch t dân ề ớ ộ ấ
t c, có tính đ ng, tính nhân dân sâu s c.ộ ả ắt c, có tính đ ng, tính nhân dân sâu s c.ộ ả ắ

+ Nêu rõ tiêu chu n c a con ng i m i XHCN.ẩ ủ ườ ớ+ Nêu rõ tiêu chu n c a con ng i m i XHCN.ẩ ủ ườ ớ
+ Ti n hành c i cách giáo d cế ả ụ+ Ti n hành c i cách giáo d cế ả ụ
+ Phát tri n m nh khoa h c, coi khoa h c k  thu t là ể ạ ọ ọ ỹ ậ+ Phát tri n m nh khoa h c, coi khoa h c k  thu t là ể ạ ọ ọ ỹ ậ

then ch t.ốthen ch t.ố
+ Giáo d c tinh th n làm ch  t p th , ch ng t  t ng t  ụ ầ ủ ậ ể ố ư ưở ư+ Giáo d c tinh th n làm ch  t p th , ch ng t  t ng t  ụ ầ ủ ậ ể ố ư ưở ư

s n, phong ki n, t  t ng t  s n, xoá b  nh h ng c a ả ế ư ưở ư ả ỏ ả ưở ủs n, phong ki n, t  t ng t  s n, xoá b  nh h ng c a ả ế ư ưở ư ả ỏ ả ưở ủ
văn hoá th c dân  mi n Nam.ự ở ềvăn hoá th c dân  mi n Nam.ự ở ề

+ Phát tri n văn hoá ngh  thu t.ể ệ ậ+ Phát tri n văn hoá ngh  thu t.ể ệ ậ
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1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

b)b) Đánh giá s  th c hi n ự ự ệĐánh giá s  th c hi n ự ự ệ đ ngườđ ngườ  l i.ố l i.ố

- V  thành t u: ề ự- V  thành t u: ề ự

+ Đã xoá b  d n nh ng m t l c h u, l i th i trong di s n văn hoá ỏ ầ ữ ặ ạ ậ ỗ ờ ả+ Đã xoá b  d n nh ng m t l c h u, l i th i trong di s n văn hoá ỏ ầ ữ ặ ạ ậ ỗ ờ ả
phong ki n, văn hoá nô d ch c a ch  nghĩa th c dân cũ và m i.ế ị ủ ủ ự ớphong ki n, văn hoá nô d ch c a ch  nghĩa th c dân cũ và m i.ế ị ủ ủ ự ớ

+ B c đ u xây d ng n n văn hoá dân ch  m i đem l i cho nhân ướ ầ ự ề ủ ớ ạ+ B c đ u xây d ng n n văn hoá dân ch  m i đem l i cho nhân ướ ầ ự ề ủ ớ ạ
dân m t đ i s ng văn hoá tinh th n vui t i, lành m nh.ộ ờ ố ầ ươ ạdân m t đ i s ng văn hoá tinh th n vui t i, lành m nh.ộ ờ ố ầ ươ ạ

+ Nhi u tri u đ ng bào bi t đ c, bi t vi t, h  th ng giáo d c qu c ề ệ ồ ế ọ ế ế ệ ố ụ ố+ Nhi u tri u đ ng bào bi t đ c, bi t vi t, h  th ng giáo d c qu c ề ệ ồ ế ọ ế ế ệ ố ụ ố
dân đ c xây d ng và không ng ng phát tri n.ượ ự ừ ểdân đ c xây d ng và không ng ng phát tri n.ượ ự ừ ể

+ Công tác văn hoá t  t ng đã có tác đ ng to l n c  vũ dân t c ta ư ưở ộ ớ ổ ộ+ Công tác văn hoá t  t ng đã có tác đ ng to l n c  vũ dân t c ta ư ưở ộ ớ ổ ộ
v ng tin vào th ng l i c a s  nghi p ch ng th c dân Pháp và đ  ữ ắ ợ ủ ự ệ ố ự ếv ng tin vào th ng l i c a s  nghi p ch ng th c dân Pháp và đ  ữ ắ ợ ủ ự ệ ố ự ế
qu c M  xâm l c.ố ỹ ượqu c M  xâm l c.ố ỹ ượ

+ L i s ng m i, con ng i m i b c đ u đ c hình thành, quan h  ố ố ớ ườ ớ ướ ầ ượ ệ+ L i s ng m i, con ng i m i b c đ u đ c hình thành, quan h  ố ố ớ ườ ớ ướ ầ ượ ệ
gi a ng i v i ng i di n ra t t đ p.ữ ườ ớ ườ ễ ố ẹgi a ng i v i ng i di n ra t t đ p.ữ ườ ớ ườ ễ ố ẹ
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- H n ch  và nguyên nhânạ ế- H n ch  và nguyên nhânạ ế

+ Xây d ng th  ch  văn hoá còn ch m, ch a k p th i và ự ể ế ậ ư ị ờ+ Xây d ng th  ch  văn hoá còn ch m, ch a k p th i và ự ể ế ậ ư ị ờ
ch m đ i m i, nh h ng đ n s  phát tri n c a văn hoá ậ ổ ớ ả ưở ế ự ể ủch m đ i m i, nh h ng đ n s  phát tri n c a văn hoá ậ ổ ớ ả ưở ế ự ể ủ
n c nhà.ướn c nhà.ướ

+ Công tác giáo d c chính tr , t  t ng, đ o đ c, l i ụ ị ư ưở ạ ứ ố+ Công tác giáo d c chính tr , t  t ng, đ o đ c, l i ụ ị ư ưở ạ ứ ố
s ng còn h i h t và n ng v  b o th , thi u nh y bén.ố ờ ợ ặ ề ả ủ ế ạs ng còn h i h t và n ng v  b o th , thi u nh y bén.ố ờ ợ ặ ề ả ủ ế ạ

+ Thi u nh ng tác ph m văn h c, ngh  thu t x ng t m ế ữ ẩ ọ ệ ậ ứ ầ+ Thi u nh ng tác ph m văn h c, ngh  thu t x ng t m ế ữ ẩ ọ ệ ậ ứ ầ
v i s  nghi p cách m ng c a dân t c.ớ ự ệ ạ ủ ộv i s  nghi p cách m ng c a dân t c.ớ ự ệ ạ ủ ộ

+ V n đ  b o t n, th m đ nh các giá tr  c a truy n ấ ề ả ồ ẩ ị ị ủ ề+ V n đ  b o t n, th m đ nh các giá tr  c a truy n ấ ề ả ồ ẩ ị ị ủ ề
th ng văn hoá dân t c còn nhi u y u kém, không đáp ng ố ộ ề ế ứth ng văn hoá dân t c còn nhi u y u kém, không đáp ng ố ộ ề ế ứ
đ c yêu c u.ượ ầđ c yêu c u.ượ ầ
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* Nguyên nhân ch  y u:ủ ế* Nguyên nhân ch  y u:ủ ế

 Ch u nh h ng c a t  t ng "t  khuynh" khi nhìn ị ả ưở ủ ư ưở ả Ch u nh h ng c a t  t ng "t  khuynh" khi nhìn ị ả ưở ủ ư ưở ả
nh n, đánh giá, xây d ng và th c thi đ ng l i văn hoá.ậ ự ự ườ ốnh n, đánh giá, xây d ng và th c thi đ ng l i văn hoá.ậ ự ự ườ ố

 Do b  chi n tranh liên miên và c  ch  qu n lý k  ị ế ơ ế ả ế Do b  chi n tranh liên miên và c  ch  qu n lý k  ị ế ơ ế ả ế
ho ch hoá t p trung, quan liêu.ạ ậho ch hoá t p trung, quan liêu.ạ ậ
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i tớ m i tớ ưư duy v  xây d ng và phát tri n n n ề ự ể ề duy v  xây d ng và phát tri n n n ề ự ể ề
vvăăn hóa.n hóa.

- Đ i h i VI (12-1986): ạ ộ- Đ i h i VI (12-1986): ạ ộ Khoa h c k  thu t là m t đ ng l c to ọ ỹ ậ ộ ộ ựKhoa h c k  thu t là m t đ ng l c to ọ ỹ ậ ộ ộ ự
l n, có v  trí then ch t trong s  nghi p xây d ng CNXH.ớ ị ố ự ệ ựl n, có v  trí then ch t trong s  nghi p xây d ng CNXH.ớ ị ố ự ệ ự

- Đ n Đ i h i VII (6/1991): ế ạ ộ- Đ n Đ i h i VII (6/1991): ế ạ ộ C ng lĩnh xây d ng đ t n c ươ ự ấ ướC ng lĩnh xây d ng đ t n c ươ ự ấ ướ
trong th i kỳ quá đ  lên CNXH đã kh ng đ nh n n văn hoá ờ ộ ẳ ị ềtrong th i kỳ quá đ  lên CNXH đã kh ng đ nh n n văn hoá ờ ộ ẳ ị ề
Vi t Nam có đ c tr ng: ệ ặ ưVi t Nam có đ c tr ng: ệ ặ ư tiên ti n, đ m đà b n s c dân t cế ậ ả ắ ộtiên ti n, đ m đà b n s c dân t cế ậ ả ắ ộ ..
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i tớ m i tớ ưư  duy v  xây d ng và phát tri n n n về ự ể ề duy v  xây d ng và phát tri n n n về ự ể ề ăăn n 
hóa.hóa.

- Đ i h i VIII, IX, X và các Ngh  quy t Trung ng ti p theo đã xác ạ ộ ị ế ươ ế- Đ i h i VIII, IX, X và các Ngh  quy t Trung ng ti p theo đã xác ạ ộ ị ế ươ ế
đ nh:ịđ nh:ị

+ Văn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i.ề ả ầ ủ ộ+ Văn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i.ề ả ầ ủ ộ

+ Văn hoá v a là m c tiêu v a là đ ng l c c a phát tri n.ừ ụ ừ ộ ự ủ ể+ Văn hoá v a là m c tiêu v a là đ ng l c c a phát tri n.ừ ụ ừ ộ ự ủ ể

+ Khoa h c và giáo d c đóng vai trò then ch t, là đ ng l c l n đ a ọ ụ ố ộ ự ớ ư+ Khoa h c và giáo d c đóng vai trò then ch t, là đ ng l c l n đ a ọ ụ ố ộ ự ớ ư
đ t n c thoát kh i nghèo nàn.ấ ướ ỏđ t n c thoát kh i nghèo nàn.ấ ướ ỏ

+ Coi giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  là qu c sách hàng ụ ạ ọ ệ ố+ Coi giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  là qu c sách hàng ụ ạ ọ ệ ố
đ u.ầđ u.ầ

- Ngh  quy t Trung ng 5 (khoá 8 tháng 7-1998) ị ế ươ- Ngh  quy t Trung ng 5 (khoá 8 tháng 7-1998) ị ế ươ nêu lên 5 quan đi m ểnêu lên 5 quan đi m ể
c  b n ch  đ o quá trình phát tri n văn hoá trong th i kỳ đ y ơ ả ỉ ạ ể ờ ẩc  b n ch  đ o quá trình phát tri n văn hoá trong th i kỳ đ y ơ ả ỉ ạ ể ờ ẩ
m nh CNH HĐH đ t n c.ạ ấ ướm nh CNH HĐH đ t n c.ạ ấ ướ
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i tớ m i tớ ưư duy v  xây d ng và phát tri n n n ề ự ể ề duy v  xây d ng và phát tri n n n ề ự ể ề

vvăăn hóa.n hóa.
- H i ngh  Trung ng 9 (khoá IX tháng 7-2004) ộ ị ươ- H i ngh  Trung ng 9 (khoá IX tháng 7-2004) ộ ị ươ xác đ nh: "Phát ịxác đ nh: "Phát ị

tri n văn hoá đ ng b  v i phát tri n kinh t ".ể ồ ộ ớ ể ếtri n văn hoá đ ng b  v i phát tri n kinh t ".ể ồ ộ ớ ể ế
- H i ngh  Trung ng 10 (khoá IX tháng 7-2004) ộ ị ươ- H i ngh  Trung ng 10 (khoá IX tháng 7-2004) ộ ị ươ nêu quan nêu quan 

đi m: ểđi m: ể
+ Ph i g n k t gi a nhi m v  phát tri n kinh t  v i xây d ng ả ắ ế ữ ệ ụ ể ế ớ ự+ Ph i g n k t gi a nhi m v  phát tri n kinh t  v i xây d ng ả ắ ế ữ ệ ụ ể ế ớ ự

Đ ng và nâng cao văn hoá  n n t ng tinh th n c a xã h i. ả ề ả ầ ủ ộĐ ng và nâng cao văn hoá  n n t ng tinh th n c a xã h i. ả ề ả ầ ủ ộ
Nh  v y nh n th c c a Đ ng v  v  trí c a văn hoá và công ư ậ ậ ứ ủ ả ề ị ủNh  v y nh n th c c a Đ ng v  v  trí c a văn hoá và công ư ậ ậ ứ ủ ả ề ị ủ
tác văn hoá đã đ c nâng lên m t t m cao m i.ượ ộ ầ ớtác văn hoá đã đ c nâng lên m t t m cao m i.ượ ộ ầ ớ

+ Đi u ki n kinh t   xã h i đã có nh ng thay đ i, các m i ề ệ ế ộ ữ ổ ố+ Đi u ki n kinh t   xã h i đã có nh ng thay đ i, các m i ề ệ ế ộ ữ ổ ố
quan h  trong xã h i cũng bi n đ i… do đó văn hoá và công ệ ộ ế ổquan h  trong xã h i cũng bi n đ i… do đó văn hoá và công ệ ộ ế ổ
tác qu n lý văn hoá cũng c n ph i thay đ i m i đáp ng ả ầ ả ổ ớ ứtác qu n lý văn hoá cũng c n ph i thay đ i m i đáp ng ả ầ ả ổ ớ ứ
đ c yêu c u m i đ t ra.ượ ầ ớ ặđ c yêu c u m i đ t ra.ượ ầ ớ ặ
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
a)a) Quan Quan đđi m ch  ể ỉi m ch  ể ỉ đ oạđ oạ  và ch  trủ và ch  trủ ươương v  xây d ng và phát ề ựng v  xây d ng và phát ề ự

tri n n n vể ềtri n n n vể ề ăăn hóa.n hóa.
 M t là, vộM t là, vộ ăăn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c ề ả ầ ủ ộ ừ ụn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c ề ả ầ ủ ộ ừ ụ

tiêu v a là ừtiêu v a là ừ đ ngộđ ngộ  l c thúc ự l c thúc ự đẩđẩy s  phát tri n kinh t   xã h i.ự ể ế ộy s  phát tri n kinh t   xã h i.ự ể ế ộ
 M t là, vộM t là, vộ ăăn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c ề ả ầ ủ ộ ừ ụn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c ề ả ầ ủ ộ ừ ụ

tiêu v a là ừtiêu v a là ừ đ ngộđ ngộ  l c thúc ự l c thúc ự đẩđẩy s  phát tri n kinh t   xã h i.ự ể ế ộy s  phát tri n kinh t   xã h i.ự ể ế ộ

 Hai là, n n vềHai là, n n về ăăn hóa mà chúng ta xây d ng là m t n n vự ộ ền hóa mà chúng ta xây d ng là m t n n vự ộ ề ăăn hóa n hóa 
tiên ti n, ếtiên ti n, ế đ mậđ mậ   đàđà b n s c dân t c. ả ắ ộ b n s c dân t c. ả ắ ộ

 Hai là, n n vềHai là, n n về ăăn hóa mà chúng ta xây d ng là m t n n vự ộ ền hóa mà chúng ta xây d ng là m t n n vự ộ ề ăăn hóa n hóa 
tiên ti n, ếtiên ti n, ế đ mậđ mậ   đàđà b n s c dân t c. ả ắ ộ b n s c dân t c. ả ắ ộ

 Ba là, n n vềBa là, n n về ăăn hóa Vi t Nam là n n vệ ền hóa Vi t Nam là n n vệ ề ăăn hóa th ng nh t trong ố ấn hóa th ng nh t trong ố ấ đđa a 
d ng trong c ng ạ ộd ng trong c ng ạ ộ đ ngồđ ngồ  các dân t c Vi t Nam.ộ ệ các dân t c Vi t Nam.ộ ệ

 Ba là, n n vềBa là, n n về ăăn hóa Vi t Nam là n n vệ ền hóa Vi t Nam là n n vệ ề ăăn hóa th ng nh t trong ố ấn hóa th ng nh t trong ố ấ đđa a 
d ng trong c ng ạ ộd ng trong c ng ạ ộ đ ngồđ ngồ  các dân t c Vi t Nam.ộ ệ các dân t c Vi t Nam.ộ ệ

 B n là, xây d ng và phát tri n vố ự ểB n là, xây d ng và phát tri n vố ự ể ăăn hóa là s  nghi p chung c a ự ệ ủn hóa là s  nghi p chung c a ự ệ ủ
toàn dân do Đ ng lãnh ảtoàn dân do Đ ng lãnh ả đ oạđ oạ , trong , trong đóđó  độđội ngũ trí th c gi  vai trò ứ ữi ngũ trí th c gi  vai trò ứ ữ
quan tr ng.ọquan tr ng.ọ

 B n là, xây d ng và phát tri n vố ự ểB n là, xây d ng và phát tri n vố ự ể ăăn hóa là s  nghi p chung c a ự ệ ủn hóa là s  nghi p chung c a ự ệ ủ
toàn dân do Đ ng lãnh ảtoàn dân do Đ ng lãnh ả đ oạđ oạ , trong , trong đóđó  độđội ngũ trí th c gi  vai trò ứ ữi ngũ trí th c gi  vai trò ứ ữ
quan tr ng.ọquan tr ng.ọ

 NNăăm là, vm là, văăn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ển hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ể ăăn hóa n hóa 
là s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạlà s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạ đòiđòi  h i ph i có ý chí cách m ng ỏ ả ạ h i ph i có ý chí cách m ng ỏ ả ạ
và s  kiên trì, th n tr ng.ự ậ ọvà s  kiên trì, th n tr ng.ự ậ ọ

 NNăăm là, vm là, văăn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ển hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ể ăăn hóa n hóa 
là s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạlà s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạ đòiđòi  h i ph i có ý chí cách m ng ỏ ả ạ h i ph i có ý chí cách m ng ỏ ả ạ
và s  kiên trì, th n tr ng.ự ậ ọvà s  kiên trì, th n tr ng.ự ậ ọ
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 M t là, vộM t là, vộ ăăn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là ề ả ầ ủ ộ ừn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là ề ả ầ ủ ộ ừ
m c tiêu v a là ụ ừm c tiêu v a là ụ ừ đ ngộđ ngộ  l c thúc ự l c thúc ự đẩđẩy s  phát tri n kinh t  - ự ể ếy s  phát tri n kinh t  - ự ể ế
xã h i.ộxã h i.ộ

- V- Văăn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i.ề ả ầ ủ ộn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i.ề ả ầ ủ ộ

+ Văn hoá ph n ánh và th  hi n s ng đ ng m i m t ả ể ệ ố ộ ọ ặ+ Văn hoá ph n ánh và th  hi n s ng đ ng m i m t ả ể ệ ố ộ ọ ặ
cu c s ng c a cá nhân và c ng đ ng. Tr i qua quá trình l ch ộ ố ủ ộ ồ ả ịcu c s ng c a cá nhân và c ng đ ng. Tr i qua quá trình l ch ộ ố ủ ộ ồ ả ị
s  đã t o nên m t h  th ng giá tr  và l i s ng th  hi n và ử ạ ộ ệ ố ị ố ố ể ệs  đã t o nên m t h  th ng giá tr  và l i s ng th  hi n và ử ạ ộ ệ ố ị ố ố ể ệ
kh ng đ nh b n s c riêng c a m i dân t c.ẳ ị ả ắ ủ ỗ ộkh ng đ nh b n s c riêng c a m i dân t c.ẳ ị ả ắ ủ ỗ ộ

+ Các giá tr  văn hoá đã t o nên n n t ng tinh th n c a ị ạ ề ả ầ ủ+ Các giá tr  văn hoá đã t o nên n n t ng tinh th n c a ị ạ ề ả ầ ủ
m i dân t c, tr  thành tiêu chí đ nh h ng cho ho t đ ng ỗ ộ ở ị ướ ạ ộm i dân t c, tr  thành tiêu chí đ nh h ng cho ho t đ ng ỗ ộ ở ị ướ ạ ộ
c a m i cá nhân cũng nh  c  c ng đ ng trong s  nghi p ủ ỗ ư ả ộ ồ ự ệc a m i cá nhân cũng nh  c  c ng đ ng trong s  nghi p ủ ỗ ư ả ộ ồ ự ệ
xây d ng và b o v  đ t n c, trong sinh ho t hàng ngày.ự ả ệ ấ ướ ạxây d ng và b o v  đ t n c, trong sinh ho t hàng ngày.ự ả ệ ấ ướ ạ
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- V- Văăn hoá là n hoá là đ ngộđ ngộ  l c thúc ự l c thúc ự đẩđẩy s  phát tri n. ự ểy s  phát tri n. ự ể

+  Trong l ch s , s  phát tri n c a các qu c gia, dân t c ị ử ự ể ủ ố ộ+  Trong l ch s , s  phát tri n c a các qu c gia, dân t c ị ử ự ể ủ ố ộ
ch u s  tác đ ng c a nhi u y u t  nh ng y u t  căn b n ị ự ộ ủ ề ế ố ư ế ố ảch u s  tác đ ng c a nhi u y u t  nh ng y u t  căn b n ị ự ộ ủ ề ế ố ư ế ố ả
nh t v n là ngu n l c n i sinh, ngu n l c bên trong. Ngu n ấ ẫ ồ ự ộ ồ ự ồnh t v n là ngu n l c n i sinh, ngu n l c bên trong. Ngu n ấ ẫ ồ ự ộ ồ ự ồ
l c bên trong c a m i qu c gia chính là văn hoá, là nh ng ự ủ ỗ ố ữl c bên trong c a m i qu c gia chính là văn hoá, là nh ng ự ủ ỗ ố ữ
giá tr  v t ch t và tinh th n mà dân t c đó t o l p nên qua ị ậ ấ ầ ộ ạ ậgiá tr  v t ch t và tinh th n mà dân t c đó t o l p nên qua ị ậ ấ ầ ộ ạ ậ
chi u dài l ch s .ề ị ửchi u dài l ch s .ề ị ử

+ Trong th i đ i ngày nay, ngu n l c quan tr ng nh t ờ ạ ồ ự ọ ấ+ Trong th i đ i ngày nay, ngu n l c quan tr ng nh t ờ ạ ồ ự ọ ấ
đ  b o đ m s  phát tri n m nh m  và b n v ng nh t là ể ả ả ự ể ạ ẽ ề ữ ấđ  b o đ m s  phát tri n m nh m  và b n v ng nh t là ể ả ả ự ể ạ ẽ ề ữ ấ
m i dân t c là con ng i. Đó là nh ng con ng i đ c đào ỗ ộ ườ ữ ườ ượm i dân t c là con ng i. Đó là nh ng con ng i đ c đào ỗ ộ ườ ữ ườ ượ
t o, giáo d c m t cách toàn di n v i lý t ng s ng đúng ạ ụ ộ ệ ớ ưở ốt o, giáo d c m t cách toàn di n v i lý t ng s ng đúng ạ ụ ộ ệ ớ ưở ố
đ n, có tri th c, có năng l c, có s c kho … Nh ng con ắ ứ ự ứ ẻ ữđ n, có tri th c, có năng l c, có s c kho … Nh ng con ắ ứ ự ứ ẻ ữ
ng i nh  v y là k t qu  là s n ph m c a nh ng tác đ ng ườ ư ậ ế ả ả ẩ ủ ữ ộng i nh  v y là k t qu  là s n ph m c a nh ng tác đ ng ườ ư ậ ế ả ả ẩ ủ ữ ộ
mang tính văn hoá cao.mang tính văn hoá cao.
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- V- Văăn hoá là m c tiêu c a phát tri n.ụ ủ ển hoá là m c tiêu c a phát tri n.ụ ủ ể
+ Trong l ch s  không ph i s  phát tri n nào cũng vì văn hoá ị ử ả ự ể+ Trong l ch s  không ph i s  phát tri n nào cũng vì văn hoá ị ử ả ự ể

và h ng t i văn hoá, h ng t i con ng i. Th m chí nhi u khi ướ ớ ướ ớ ườ ậ ềvà h ng t i văn hoá, h ng t i con ng i. Th m chí nhi u khi ướ ớ ướ ớ ườ ậ ề
vì m c tiêu kinh t  ng i ta đã hi sinh văn hoá ụ ế ườvì m c tiêu kinh t  ng i ta đã hi sinh văn hoá ụ ế ườ

+ M c tiêu lâu dài c a s  phát tri n c a chúng ta là ụ ủ ự ể ủ+ M c tiêu lâu dài c a s  phát tri n c a chúng ta là ụ ủ ự ể ủ "dân "dân 
giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh"ướ ạ ộ ằ ủgiàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh"ướ ạ ộ ằ ủ  th c ự th c ự
ch t là m c tiêu văn hoá.ấ ụch t là m c tiêu văn hoá.ấ ụ

+ M c tiêu văn hoá bao gi  cũng là m c tiêu quan tr ng trong ụ ờ ụ ọ+ M c tiêu văn hoá bao gi  cũng là m c tiêu quan tr ng trong ụ ờ ụ ọ
chi n l c phát tri n kinh t   xã h i mà Đ ng và Nhà n c ta ế ượ ể ế ộ ả ướchi n l c phát tri n kinh t   xã h i mà Đ ng và Nhà n c ta ế ượ ể ế ộ ả ướ
đ  ra. Chi n l c n đ nh và phát tri n kinh t  xã h i 19912000 ề ế ượ ổ ị ể ế ộđ  ra. Chi n l c n đ nh và phát tri n kinh t  xã h i 19912000 ề ế ượ ổ ị ể ế ộ
xác đ nh: ịxác đ nh: ị Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công ưở ế ả ắ ề ớ ế ộTăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công ưở ế ả ắ ề ớ ế ộ
b ng xã h i, phát tri n văn hoá, b o v  môi tr ng.ằ ộ ể ả ệ ườb ng xã h i, phát tri n văn hoá, b o v  môi tr ng.ằ ộ ể ả ệ ườ

+ M c tiêu văn hoá ph i đ c th  hi n và th c hi n b ng ụ ả ượ ể ệ ự ệ ằ+ M c tiêu văn hoá ph i đ c th  hi n và th c hi n b ng ụ ả ượ ể ệ ự ệ ằ
nh ng ch  t ng, bi n pháp giàu tính nhân văn, mang tính văn ữ ủ ươ ệnh ng ch  t ng, bi n pháp giàu tính nhân văn, mang tính văn ữ ủ ươ ệ
hoá: không th  đ t t i m c tiêu văn hoá n u bi n pháp và cách ể ạ ớ ụ ế ệhoá: không th  đ t t i m c tiêu văn hoá n u bi n pháp và cách ể ạ ớ ụ ế ệ
ti n hành ph n văn hoá, phi nhân văn.ế ảti n hành ph n văn hoá, phi nhân văn.ế ả
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- V- Văăn hoá có vai trò n hoá có vai trò đặđặc bi t quan tr ng trong vi c b i ệ ọ ệ ồc bi t quan tr ng trong vi c b i ệ ọ ệ ồ
dd ngưỡngưỡ , phát huy nhân t  con ngố, phát huy nhân t  con ngố iườiườ  và xây d ng xã h i ự ộ và xây d ng xã h i ự ộ
m i. ớm i. ớ

+ Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: Mu n xây d ng ủ ị ồ ẳ ị ố ự+ Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: Mu n xây d ng ủ ị ồ ẳ ị ố ự
CNXH tr c h t c n có con ng i XHCN.ướ ế ầ ườCNXH tr c h t c n có con ng i XHCN.ướ ế ầ ườ

+ Trong các ngu n l c phát tri n hi n nay c a nhân ồ ự ể ệ ủ+ Trong các ngu n l c phát tri n hi n nay c a nhân ồ ự ể ệ ủ
lo i, trí tu  con ng i gi  vai trò quy t đ nh.ạ ệ ườ ữ ế ịlo i, trí tu  con ng i gi  vai trò quy t đ nh.ạ ệ ườ ữ ế ị

+ S  phát tri n c a con ng i là tiêu chí r t quan tr ng ự ể ủ ườ ấ ọ+ S  phát tri n c a con ng i là tiêu chí r t quan tr ng ự ể ủ ườ ấ ọ
đ  đánh giá s  phát tri n c a các qu c gia (ch  s  HDI)ể ự ể ủ ố ỉ ốđ  đánh giá s  phát tri n c a các qu c gia (ch  s  HDI)ể ự ể ủ ố ỉ ố

+ Trong s  nghi p đào t o và phát tri n con ng i thì ự ệ ạ ể ườ+ Trong s  nghi p đào t o và phát tri n con ng i thì ự ệ ạ ể ườ
văn hoá (g m giáo d c, đào t o, chăm sóc y t , th  d c th  ồ ụ ạ ế ể ụ ểvăn hoá (g m giáo d c, đào t o, chăm sóc y t , th  d c th  ồ ụ ạ ế ể ụ ể
thao…) gi  vai trò quy t đ nh.ữ ế ịthao…) gi  vai trò quy t đ nh.ữ ế ị
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• B n đ  ch  s  phát tri n con ng i (HDI) c a các n c trên th  gi i ả ồ ỉ ố ể ườ ủ ướ ế ớB n đ  ch  s  phát tri n con ng i (HDI) c a các n c trên th  gi i ả ồ ỉ ố ể ườ ủ ướ ế ớ
(2007)(2007)

██ 0.950 tr  lênở
██ 0.900-0.949
██ 0.850-0.899
██ 0.800-0.849
██ 0.750-0.799
██ 0.700-0.749
██ 0.650-0.699
██ 0.600-0.649
██ 0.550-0.599
██ 0.500-0.549
██ 0.450-0.499
██ 0.400-0.449
██ 0.350-0.399
██ d i 0.350ướ
██ không có s  li uố ệ
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 Hai là, n n vềHai là, n n về ăăn hóa mà chúng ta n hóa mà chúng ta 
xây d ng là m t n n vự ộ ềxây d ng là m t n n vự ộ ề ăăn hóa n hóa 
tiên ti n, ếtiên ti n, ế đ mậđ mậ   đàđà  b n s c dân ả ắ b n s c dân ả ắ
t c. ột c. ộ

- Tiên ti n: ếTiên ti n: ế

+  Tiên ti n: Đó là yêu n c và ế ướ+  Tiên ti n: Đó là yêu n c và ế ướ
ti n b  mà n i dung c t lõi c a nó ế ộ ộ ố ủti n b  mà n i dung c t lõi c a nó ế ộ ộ ố ủ
là lý t ng ưởlà lý t ng ưở đ c l p dân t c và ộ ậ ộđ c l p dân t c và ộ ậ ộ
CNXHCNXH..

+ Tiên ti n không ch  v  n i ế ỉ ề ộ+ Tiên ti n không ch  v  n i ế ỉ ề ộ
dung mà còn  c  hình th c bi u ở ả ứ ểdung mà còn  c  hình th c bi u ở ả ứ ể
hi n, cách th  hi n, v t li u th  ệ ể ệ ậ ệ ểhi n, cách th  hi n, v t li u th  ệ ể ệ ậ ệ ể
hi n.ệhi n.ệ
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- B n s c dân t c: ả ắ ộB n s c dân t c: ả ắ ộ
+ Đó là nh ng giá tr  văn hoá ữ ị+ Đó là nh ng giá tr  văn hoá ữ ị

truy n th ng c a dân t c.ề ố ủ ộtruy n th ng c a dân t c.ề ố ủ ộ
+ B n s c dân t c là t ng th  ả ắ ộ ổ ể+ B n s c dân t c là t ng th  ả ắ ộ ổ ể

nh ng ph m ch t, tính cách, khuynh ữ ẩ ấnh ng ph m ch t, tính cách, khuynh ữ ẩ ấ
h ng t  t ng và s c sáng t o giúp ướ ư ưở ứ ạh ng t  t ng và s c sáng t o giúp ướ ư ưở ứ ạ
dân t c đó gi  v ng và th  hi n đ c ộ ữ ữ ể ệ ượdân t c đó gi  v ng và th  hi n đ c ộ ữ ữ ể ệ ượ
tính duy nh t, tính th ng nh t, tính ấ ố ấtính duy nh t, tính th ng nh t, tính ấ ố ấ
nh t quán trong quá trình phát tri n.ấ ểnh t quán trong quá trình phát tri n.ấ ể

+ B n s c dân t c là s c s ng bên ả ắ ộ ứ ố+ B n s c dân t c là s c s ng bên ả ắ ộ ứ ố
trong c a m i dân t c, lá quá trình dân ủ ỗ ộtrong c a m i dân t c, lá quá trình dân ủ ỗ ộ
t c t  ý th c, t  khám phá và th  hi n ộ ự ứ ự ể ệt c t  ý th c, t  khám phá và th  hi n ộ ự ứ ự ể ệ
mình trong quá trình phát tri n cùng ểmình trong quá trình phát tri n cùng ể
v i dân t c khác.ớ ộv i dân t c khác.ớ ộ

+ B n s c dân t c đ c th  hi n ả ắ ộ ượ ể ệ+ B n s c dân t c đ c th  hi n ả ắ ộ ượ ể ệ
trong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng ấ ả ự ủ ờ ốtrong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng ấ ả ự ủ ờ ố
xã h i, nó phát tri n theo s  phát tri n ộ ể ự ểxã h i, nó phát tri n theo s  phát tri n ộ ể ự ể
c a th  ch  kinh t , th  ch  xã h i, ủ ể ế ế ể ế ộc a th  ch  kinh t , th  ch  xã h i, ủ ể ế ế ể ế ộ
th  ch  chính tr .ể ế ịth  ch  chính tr .ể ế ị
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- Đ ng ta cho r ng b n s c văn hoá dân t c và tính tiên ả ằ ả ắ ộĐ ng ta cho r ng b n s c văn hoá dân t c và tính tiên ả ằ ả ắ ộ
ti n c a n n văn hoá mà chúng ta xây d ng g n k t ế ủ ề ự ắ ếti n c a n n văn hoá mà chúng ta xây d ng g n k t ế ủ ề ự ắ ế
ch t ch  v i nhau, quan h  bi n ch ng v i nhau. S  ặ ẽ ớ ệ ệ ứ ớ ựch t ch  v i nhau, quan h  bi n ch ng v i nhau. S  ặ ẽ ớ ệ ệ ứ ớ ự
g n k t và quan h  ch t ch  v i nhau c a các y u t  ắ ế ệ ặ ẽ ớ ủ ế ốg n k t và quan h  ch t ch  v i nhau c a các y u t  ắ ế ệ ặ ẽ ớ ủ ế ố
trên ph i đ c th  hi n trong m i ho t đ ng xây d ng ả ượ ể ệ ọ ạ ộ ựtrên ph i đ c th  hi n trong m i ho t đ ng xây d ng ả ượ ể ệ ọ ạ ộ ự
và sáng t o các giá tr  văn hoá, trong đào t o giáo d c ạ ị ạ ụvà sáng t o các giá tr  văn hoá, trong đào t o giáo d c ạ ị ạ ụ
con ng i, trong giao l u qu c t .ườ ư ố ếcon ng i, trong giao l u qu c t .ườ ư ố ế
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 Đ  xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân ể ự ề ế ậ ả ắ Đ  xây d ng n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân ể ự ề ế ậ ả ắ
t c chúng ta c n ph i:ộ ầ ảt c chúng ta c n ph i:ộ ầ ả

+  B o v  b n s c dân t c, các giá tr  văn hoá dân t c.ả ệ ả ắ ộ ị ộ+  B o v  b n s c dân t c, các giá tr  văn hoá dân t c.ả ệ ả ắ ộ ị ộ

+ Ti p thu ch n l c các giá tr  văn hoá, văn minh c a ế ọ ọ ị ủ+ Ti p thu ch n l c các giá tr  văn hoá, văn minh c a ế ọ ọ ị ủ
th i đ i.ờ ạth i đ i.ờ ạ

+ Ch  đ ng giao l u h i nh p văn hoá v i các n c, ủ ộ ư ộ ậ ớ ướ+ Ch  đ ng giao l u h i nh p văn hoá v i các n c, ủ ộ ư ộ ậ ớ ướ
tích c c qu ng bá văn hoá Vi t Nam ra th  gi i.ự ả ệ ế ớtích c c qu ng bá văn hoá Vi t Nam ra th  gi i.ự ả ệ ế ớ

+ Ch ng nh ng thói h , t t x u, các h  t c, t  n n.ố ữ ư ậ ấ ủ ụ ệ ạ+ Ch ng nh ng thói h , t t x u, các h  t c, t  n n.ố ữ ư ậ ấ ủ ụ ệ ạ
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 Ba là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t mà đa ề ệ ề ố ấBa là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t mà đa ề ệ ề ố ấ
d ng trong c ng đ ng dân t c Vi t Namạ ộ ồ ộ ệd ng trong c ng đ ng dân t c Vi t Namạ ộ ồ ộ ệ

 Hi n nay trên đ t n c Vi t Nam có 54 dân t c anh em đang ệ ấ ướ ệ ộ Hi n nay trên đ t n c Vi t Nam có 54 dân t c anh em đang ệ ấ ướ ệ ộ
cùng chung s ng, cùng xây d ng và b o v  T  qu c. M i dân t c ố ự ả ệ ổ ố ỗ ộcùng chung s ng, cùng xây d ng và b o v  T  qu c. M i dân t c ố ự ả ệ ổ ố ỗ ộ
đ u có b n s c văn hoá riêng, giá tr  văn hoá đ c thù. Đi u này đã ề ả ắ ị ặ ềđ u có b n s c văn hoá riêng, giá tr  văn hoá đ c thù. Đi u này đã ề ả ắ ị ặ ề
làm nên s  phong phú, đa d ng c a văn hoá dân t c Vi t Nam.ự ạ ủ ộ ệlàm nên s  phong phú, đa d ng c a văn hoá dân t c Vi t Nam.ự ạ ủ ộ ệ
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 Ba là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t ề ệ ề ố ấBa là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t ề ệ ề ố ấ
mà đa d ng trong c ng đ ng dân t c Vi t Namạ ộ ồ ộ ệmà đa d ng trong c ng đ ng dân t c Vi t Namạ ộ ồ ộ ệ

 Đ ng ta ch  tr ng các dân t c trong n c bình đ ng, đoàn k t giúp ả ủ ươ ộ ướ ẳ ế Đ ng ta ch  tr ng các dân t c trong n c bình đ ng, đoàn k t giúp ả ủ ươ ộ ướ ẳ ế
đ  nhau cùng phát tri n v  m i m t trong đó có văn hoá.ỡ ể ề ọ ặđ  nhau cùng phát tri n v  m i m t trong đó có văn hoá.ỡ ể ề ọ ặ

 S  phát tri n văn hoá c a m i dân t c là c  s  là đi u ki n cho n n ự ể ủ ỗ ộ ơ ở ề ệ ề S  phát tri n văn hoá c a m i dân t c là c  s  là đi u ki n cho n n ự ể ủ ỗ ộ ơ ở ề ệ ề
văn hoá Vi t Nam phát tri n phong phú và đa d ng. T t c  đ u h ng ệ ể ạ ấ ả ề ướvăn hoá Vi t Nam phát tri n phong phú và đa d ng. T t c  đ u h ng ệ ể ạ ấ ả ề ướ
t i t o l p, xây d ng n n văn hoá th ng nh t c a dân t c Vi t Nam.ớ ạ ậ ự ề ố ấ ủ ộ ệt i t o l p, xây d ng n n văn hoá th ng nh t c a dân t c Vi t Nam.ớ ạ ậ ự ề ố ấ ủ ộ ệ
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 B n là, xây d ng và phát tri n vố ự ểB n là, xây d ng và phát tri n vố ự ể ăăn hóa là s  nghi p chung ự ện hóa là s  nghi p chung ự ệ
c a toàn dân do Đ ng lãnh ủ ảc a toàn dân do Đ ng lãnh ủ ả đ oạđ oạ , trong , trong đóđó  độđội ngũ trí th c gi  ứ ữi ngũ trí th c gi  ứ ữ
vai trò quan tr ng.ọvai trò quan tr ng.ọ

  Qu n chúng nhân dân là ng i sáng t o ra l ch s , cách m ng là s  ầ ườ ạ ị ử ạ ự  Qu n chúng nhân dân là ng i sáng t o ra l ch s , cách m ng là s  ầ ườ ạ ị ử ạ ự
nghi p c a nhân dân. Xây d ng và phát tri n văn hoá do đó cũng là s  ệ ủ ự ể ựnghi p c a nhân dân. Xây d ng và phát tri n văn hoá do đó cũng là s  ệ ủ ự ể ự
nghi p c a nhân dân. Chính nhân dân là ng i đã sáng t o nên văn hoá, ệ ủ ườ ạnghi p c a nhân dân. Chính nhân dân là ng i đã sáng t o nên văn hoá, ệ ủ ườ ạ
xây đ p nên nh ng giá tr  văn hoá c a dân t c.ắ ữ ị ủ ộxây đ p nên nh ng giá tr  văn hoá c a dân t c.ắ ữ ị ủ ộ

 Trong s  nghi p v  vang này, trí th c v i t  cách là nh ng ng i có tri ự ệ ẻ ứ ớ ư ữ ườ Trong s  nghi p v  vang này, trí th c v i t  cách là nh ng ng i có tri ự ệ ẻ ứ ớ ư ữ ườ
th c khoa h c, k  thu t cao, có ti m năng sáng t o l n nên có vai trò đ c ứ ọ ỹ ậ ề ạ ớ ặth c khoa h c, k  thu t cao, có ti m năng sáng t o l n nên có vai trò đ c ứ ọ ỹ ậ ề ạ ớ ặ
bi t quan tr ng trong xây d ng và phát tri n n n văn hoá dân t c trong ệ ọ ự ể ề ộbi t quan tr ng trong xây d ng và phát tri n n n văn hoá dân t c trong ệ ọ ự ể ề ộ
th i kỳ m i.ờ ớth i kỳ m i.ờ ớ
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 NNăăm là, vm là, văăn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ển hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n vộ ặ ậ ự ể ăăn n 
hóa là s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạhóa là s  nghi p cách m ng lâu dài, ự ệ ạ đòiđòi  h i ph i có ý chí ỏ ả h i ph i có ý chí ỏ ả
cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ạ ự ậ ọcách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ạ ự ậ ọ

 Đ  văn hoá th m sâu vào xã h i, đ nh h ng cho nh n th c ể ấ ộ ị ướ ậ ứ Đ  văn hoá th m sâu vào xã h i, đ nh h ng cho nh n th c ể ấ ộ ị ướ ậ ứ
và hành đ ng c a con ng i, đi u này không th  di n ra m t ộ ủ ườ ề ể ễ ộvà hành đ ng c a con ng i, đi u này không th  di n ra m t ộ ủ ườ ề ể ễ ộ
cách mau chóng mà c n ph i có th i gian. Xây d ng l i s ng ầ ả ờ ự ố ốcách mau chóng mà c n ph i có th i gian. Xây d ng l i s ng ầ ả ờ ự ố ố
m i thay cho thói quen, cách th c, l i s ng cũ là m t quá trình ớ ứ ố ố ộm i thay cho thói quen, cách th c, l i s ng cũ là m t quá trình ớ ứ ố ố ộ
ph c t p, khó khăn gian kh  và lâu dài. Quá trình b o t n ứ ạ ổ ả ồph c t p, khó khăn gian kh  và lâu dài. Quá trình b o t n ứ ạ ổ ả ồ
nh ng giá tr  văn hoá trong truy n th ng dân t c cũng nh  ữ ị ề ố ộ ưnh ng giá tr  văn hoá trong truy n th ng dân t c cũng nh  ữ ị ề ố ộ ư
sáng t o ra nh ng giá tr  m i đòi h i nhi u th i gian, công s c, ạ ữ ị ớ ỏ ề ờ ứsáng t o ra nh ng giá tr  m i đòi h i nhi u th i gian, công s c, ạ ữ ị ớ ỏ ề ờ ứ
ti n b c, trí tu .ề ạ ệti n b c, trí tu .ề ạ ệ

 T t c  đã nói lên s  c n thi t ph i có cách nhìn, cách làm phù ấ ả ự ầ ế ả T t c  đã nói lên s  c n thi t ph i có cách nhìn, cách làm phù ấ ả ự ầ ế ả
h p, th n tr ng, kiên trì, không th  đ t cháy giai đo n. Bài h c ợ ậ ọ ể ố ạ ọh p, th n tr ng, kiên trì, không th  đ t cháy giai đo n. Bài h c ợ ậ ọ ể ố ạ ọ
nóng v i duy ý chí v  v n đ  này  th i kỳ tr c đ i m i là ộ ề ấ ề ở ờ ướ ổ ớnóng v i duy ý chí v  v n đ  này  th i kỳ tr c đ i m i là ộ ề ấ ề ở ờ ướ ổ ớ
m t minh ch ng.ộ ứm t minh ch ng.ộ ứ
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c. Đánh giá th c hi n đ ng l i.ự ệ ườ ốc. Đánh giá th c hi n đ ng l i.ự ệ ườ ố

- u đi m: Ư ể- u đi m: Ư ể

+ C  s  v t ch t k  thu t c a ngành văn hoá b c đ u ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ướ ầ+ C  s  v t ch t k  thu t c a ngành văn hoá b c đ u ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ướ ầ
đ c t o d ng theo h ng hi n đ i, môi tr ng văn hoá có ượ ạ ự ướ ệ ạ ườđ c t o d ng theo h ng hi n đ i, môi tr ng văn hoá có ượ ạ ự ướ ệ ạ ườ
b c chuy n bi n tích c c. H p tác qu c t  v  văn hoá đ c ướ ể ế ự ợ ố ế ề ượb c chuy n bi n tích c c. H p tác qu c t  v  văn hoá đ c ướ ể ế ự ợ ố ế ề ượ
m  r ng.ở ộm  r ng.ở ộ

+ Giáo d c  đào t o có b c phát tri n m i. Quy mô giáo ụ ạ ướ ể ớ+ Giáo d c  đào t o có b c phát tri n m i. Quy mô giáo ụ ạ ướ ể ớ
d c đào t o đ c tăng  t t c  các c p. Dân trí đ c nâng cao. ụ ạ ượ ở ấ ả ấ ượd c đào t o đ c tăng  t t c  các c p. Dân trí đ c nâng cao. ụ ạ ượ ở ấ ả ấ ượ
Đã hoàn thành ph  c p giáo d c ti u h c.ổ ậ ụ ể ọĐã hoàn thành ph  c p giáo d c ti u h c.ổ ậ ụ ể ọ

+ Khoa h c công ngh  có b c phát tri n, t ng b c g n bó ọ ệ ướ ể ừ ướ ắ+ Khoa h c công ngh  có b c phát tri n, t ng b c g n bó ọ ệ ướ ể ừ ướ ắ
và ph c v  t t h n cho s n xu t và đ i s ng.ụ ụ ố ơ ả ấ ờ ốvà ph c v  t t h n cho s n xu t và đ i s ng.ụ ụ ố ơ ả ấ ờ ố

+ Đ i s ng văn hoá c a các t ng l p nhân dân đ c c i ờ ố ủ ầ ớ ượ ả+ Đ i s ng văn hoá c a các t ng l p nhân dân đ c c i ờ ố ủ ầ ớ ượ ả
thi n và nâng cao m t b c.ệ ộ ướthi n và nâng cao m t b c.ệ ộ ướ
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c. Đánh giá th c hi n đ ng l i.ự ệ ườ ốc. Đánh giá th c hi n đ ng l i.ự ệ ườ ố
- H n ch  và nguyên nhân:ạ ế- H n ch  và nguyên nhân:ạ ế
+ Văn hoá phát tri n ch a t ng x ng v i s  phát tri n c a kinh ể ư ươ ứ ớ ự ể ủ+ Văn hoá phát tri n ch a t ng x ng v i s  phát tri n c a kinh ể ư ươ ứ ớ ự ể ủ

t  xã h i. L i s ng, đ o đ c c a xã h i có nhi u bi n đ ng, t  ế ộ ố ố ạ ứ ủ ộ ề ế ộ ưt  xã h i. L i s ng, đ o đ c c a xã h i có nhi u bi n đ ng, t  ế ộ ố ố ạ ứ ủ ộ ề ế ộ ư
t ng, nh n th c có nh ng di n bi n ph c t p.ưở ậ ứ ữ ễ ế ứ ạt ng, nh n th c có nh ng di n bi n ph c t p.ưở ậ ứ ữ ễ ế ứ ạ

+ Ch a xây d ng đ c h  giá tr  m i k p th i đúng đ n đ  đ nh ư ự ượ ệ ị ớ ị ờ ắ ể ị+ Ch a xây d ng đ c h  giá tr  m i k p th i đúng đ n đ  đ nh ư ự ượ ệ ị ớ ị ờ ắ ể ị
h ng cho xã h i.ướ ộh ng cho xã h i.ướ ộ

+ Nhi m v  xây d ng con ng i Vi t Nam th i kỳ m i ch a ệ ụ ự ườ ệ ờ ớ ư+ Nhi m v  xây d ng con ng i Vi t Nam th i kỳ m i ch a ệ ụ ự ườ ệ ờ ớ ư
đ c quan tâm đúng m c.ượ ứđ c quan tâm đúng m c.ượ ứ

+ S n ph m văn hoá và d ch v  tuy có phát tri n h n tr c ả ẩ ị ụ ể ơ ướ+ S n ph m văn hoá và d ch v  tuy có phát tri n h n tr c ả ẩ ị ụ ể ơ ướ
nh ng thi u nh ng tác ph m l n, có giá tr  cao v  t  t ng và ngh  ư ế ữ ẩ ớ ị ề ư ưở ệnh ng thi u nh ng tác ph m l n, có giá tr  cao v  t  t ng và ngh  ư ế ữ ẩ ớ ị ề ư ưở ệ
thu t.ậthu t.ậ

+ Xây d ng th  ch  văn hoá còn ch m. Ph ng th c qu n lý văn ự ể ế ậ ươ ứ ả+ Xây d ng th  ch  văn hoá còn ch m. Ph ng th c qu n lý văn ự ể ế ậ ươ ứ ả
hoá ch a phù h p v i yêu c u th c ti n.ư ợ ớ ầ ự ễhoá ch a phù h p v i yêu c u th c ti n.ư ợ ớ ầ ự ễ

+ Tình tr ng nghèo nàn, thi u th n v  văn hoá  vùng sâu và vùng ạ ế ố ề ở+ Tình tr ng nghèo nàn, thi u th n v  văn hoá  vùng sâu và vùng ạ ế ố ề ở
xa r t ph  bi n và ch a kh c ph c đ c.ấ ổ ế ư ắ ụ ượxa r t ph  bi n và ch a kh c ph c đ c.ấ ổ ế ư ắ ụ ượ

+ Các c p qu n lý văn hoá còn ch a nh y bén, ph n l n không ấ ả ư ạ ầ ớ+ Các c p qu n lý văn hoá còn ch a nh y bén, ph n l n không ấ ả ư ạ ầ ớ
theo k p yêu c u c a th c t . Tính ch t quan liêu, duy ý chí v n khá ị ầ ủ ự ế ấ ẫtheo k p yêu c u c a th c t . Tính ch t quan liêu, duy ý chí v n khá ị ầ ủ ự ế ấ ẫ
ph  bi n trong các c p qu n lý văn hoá.ổ ế ấ ảph  bi n trong các c p qu n lý văn hoá.ổ ế ấ ả





II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

 V n đ  xã h i là m t v n đ  h t s c quan tr ng c a m t ấ ề ộ ộ ấ ề ế ứ ọ ủ ộ V n đ  xã h i là m t v n đ  h t s c quan tr ng c a m t ấ ề ộ ộ ấ ề ế ứ ọ ủ ộ
qu c gia, liên quan, nh h ng l n đ n s  phát tri n c a ố ả ưở ớ ế ự ể ủqu c gia, liên quan, nh h ng l n đ n s  phát tri n c a ố ả ưở ớ ế ự ể ủ
đ t n c.ấ ướđ t n c.ấ ướ

 V n đ  xã h i mà chúng ta nghiên c u trong ch ng trình ấ ề ộ ứ ươ V n đ  xã h i mà chúng ta nghiên c u trong ch ng trình ấ ề ộ ứ ươ
này bao g m các lĩnh v c:ồ ựnày bao g m các lĩnh v c:ồ ự

+ Vi c làm, thu nh p, bình đ ng xã h i.ệ ậ ẳ ộ+ Vi c làm, thu nh p, bình đ ng xã h i.ệ ậ ẳ ộ

+ Xoá đói, gi m nghèo, khuy n khích làm giàu.ả ế+ Xoá đói, gi m nghèo, khuy n khích làm giàu.ả ế

+ Chăm sóc s c kho , dân s  và k  ho ch hoá gia đình.ứ ẻ ố ế ạ+ Chăm sóc s c kho , dân s  và k  ho ch hoá gia đình.ứ ẻ ố ế ạ

+ Cung ng d ch v  công, an sinh xã h i, c u tr  xã h i.ứ ị ụ ộ ứ ợ ộ+ Cung ng d ch v  công, an sinh xã h i, c u tr  xã h i.ứ ị ụ ộ ứ ợ ộ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Ch  trủCh  trủ ươương c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấng c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấ đềđề xã h i. ộ xã h i. ộ

* Giai * Giai đđo n 1945 – 1954.ạo n 1945 – 1954.ạ

+ Sau khi chúng ta giành chính quy n (1945), ch  đ  th c dân đã đ  ề ế ộ ự ể+ Sau khi chúng ta giành chính quy n (1945), ch  đ  th c dân đã đ  ề ế ộ ự ể
l i hàng lo t v n đ  xã h i r t c p bách ph i gi i quy t.ạ ạ ấ ề ộ ấ ấ ả ả ếl i hàng lo t v n đ  xã h i r t c p bách ph i gi i quy t.ạ ạ ấ ề ộ ấ ấ ả ả ế

* V n đ  ăn (n n đói), m c.ấ ề ạ ặ* V n đ  ăn (n n đói), m c.ấ ề ạ ặ

* V n đ  . ấ ề ở* V n đ  . ấ ề ở

* V n đ  h c hành.ấ ề ọ* V n đ  h c hành.ấ ề ọ

* V n đ  chăm sóc s c kho , ch a b nh cho nhân dân.ấ ề ứ ẻ ữ ệ* V n đ  chăm sóc s c kho , ch a b nh cho nhân dân.ấ ề ứ ẻ ữ ệ

* V n đ  c i thi n và nâng cao đ i s ng c a nhân dân theo tinh ấ ề ả ệ ờ ố ủ* V n đ  c i thi n và nâng cao đ i s ng c a nhân dân theo tinh ấ ề ả ệ ờ ố ủ
th n: ng i nghèo thì đ  ăn; ng i đ  ăn thành khá, giàu; ầ ườ ủ ườ ủth n: ng i nghèo thì đ  ăn; ng i đ  ăn thành khá, giàu; ầ ườ ủ ườ ủ
ng i giàu, giàu thêm…ường i giàu, giàu thêm…ườ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Ch  trủCh  trủ ươương c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấng c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấ đềđề xã h i. ộ xã h i. ộ

* Giai * Giai đđo n 1945 – 1954.ạo n 1945 – 1954.ạ

+ Đ  gi i quy t v n đ  xã h i, Đ ng và Chính ph  đã ể ả ế ấ ề ộ ả ủ+ Đ  gi i quy t v n đ  xã h i, Đ ng và Chính ph  đã ể ả ế ấ ề ộ ả ủ
th c thi nhi u bi n pháp nh ng ch  y u d a vào trong ự ề ệ ư ủ ế ựth c thi nhi u bi n pháp nh ng ch  y u d a vào trong ự ề ệ ư ủ ế ự
n c, d a vào huy đ ng s c dân, tinh th n t ng thân ướ ự ộ ứ ầ ươn c, d a vào huy đ ng s c dân, tinh th n t ng thân ướ ự ộ ứ ầ ươ
t ng ái c a đ ng bào; có chính sách đúng đ n đ  khôi ươ ủ ồ ắ ểt ng ái c a đ ng bào; có chính sách đúng đ n đ  khôi ươ ủ ồ ắ ể
ph c kinh t , phát tri n s n xu t.ụ ế ể ả ấph c kinh t , phát tri n s n xu t.ụ ế ể ả ấ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Ch  trủCh  trủ ươương c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấng c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấ đềđề xã h i. ộ xã h i. ộ

* Giai * Giai đđo n 1955 – 1975ạo n 1955 – 1975ạ

Đ c gi i quy t trong đi u ki n c a mô hình ch  nghĩa ượ ả ế ề ệ ủ ủĐ c gi i quy t trong đi u ki n c a mô hình ch  nghĩa ượ ả ế ề ệ ủ ủ
xã h i ki u cũ, trong đi u ki n chi n tranh, ch  nghĩa ộ ể ề ệ ế ủxã h i ki u cũ, trong đi u ki n chi n tranh, ch  nghĩa ộ ể ề ệ ế ủ
bình quân, công b ng hình th c đ c tri n khai th c ằ ứ ượ ể ựbình quân, công b ng hình th c đ c tri n khai th c ằ ứ ượ ể ự
hi n.ệhi n.ệ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Ch  trủCh  trủ ươương c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấng c a Đ ng v  gi i quy t các v n ủ ả ề ả ế ấ đềđề xã h i. ộ xã h i. ộ

* Giai * Giai đđo n 1975 – 1985ạo n 1975 – 1985ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong c  ch  k  ấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ếCác v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong c  ch  k  ấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế
ho ch hoá t p trung, quan liêu, bao c p, trong đi u ki n ạ ậ ấ ề ệho ch hoá t p trung, quan liêu, bao c p, trong đi u ki n ạ ậ ấ ề ệ
kh ng ho ng kinh t  xã h i, trong đi u ki n b  bao vây, ủ ả ế ộ ề ệ ịkh ng ho ng kinh t  xã h i, trong đi u ki n b  bao vây, ủ ả ế ộ ề ệ ị
c m v n. S  eo h p v  các ngu n l c dành cho các v n ấ ậ ự ẹ ề ồ ự ấc m v n. S  eo h p v  các ngu n l c dành cho các v n ấ ậ ự ẹ ề ồ ự ấ
đ  xã h i cùng v i c  ch  quan liêu, bao c p đã nh ề ộ ớ ơ ế ấ ảđ  xã h i cùng v i c  ch  quan liêu, bao c p đã nh ề ộ ớ ơ ế ấ ả
h ng to l n đ n vi c gi i quy t v n đ  xã h i. Tiêu ưở ớ ế ệ ả ế ấ ề ộh ng to l n đ n vi c gi i quy t v n đ  xã h i. Tiêu ưở ớ ế ệ ả ế ấ ề ộ
c c xã h i ngày càng phát sinh.ự ộc c xã h i ngày càng phát sinh.ự ộ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

b)b) Đánh giá vi c th c hi n ệ ự ệĐánh giá vi c th c hi n ệ ự ệ đ ngườđ ngườ  l i. ố l i. ố

- u đi m:Ư ể- u đi m:Ư ể

+ Đã đ m b o đ c s  n đ nh c a xã h i đ  t p trung vào ả ả ượ ự ổ ị ủ ộ ể ậ+ Đã đ m b o đ c s  n đ nh c a xã h i đ  t p trung vào ả ả ượ ự ổ ị ủ ộ ể ậ
s  nghi p "kháng chi n, ki n qu c" góp ph n quan tr ng ự ệ ế ế ố ầ ọs  nghi p "kháng chi n, ki n qu c" góp ph n quan tr ng ự ệ ế ế ố ầ ọ
vào th ng l i c a 2 cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng ắ ợ ủ ộ ế ố ốvào th ng l i c a 2 cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng ắ ợ ủ ộ ế ố ố
M .ỹM .ỹ

+ Đ t đ c nhi u thành t u r t đáng t  hào trong lĩnh v c ạ ượ ề ự ấ ự ự+ Đ t đ c nhi u thành t u r t đáng t  hào trong lĩnh v c ạ ượ ề ự ấ ự ự
văn hoá, giáo d c, y t , an sinh xã h i.ụ ế ộvăn hoá, giáo d c, y t , an sinh xã h i.ụ ế ộ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

1.1. Th i kỳ trờTh i kỳ trờ cướcướ   đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

b)b) Đánh giá vi c th c hi n ệ ự ệĐánh giá vi c th c hi n ệ ự ệ đ ngườđ ngườ  l i. ố l i. ố

- H n ch  và nguyên nhân:ạ ế- H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

+ Tâm lý th  đ ng,   l i, d a vào nhà n c tr  thành ph  ụ ộ ỷ ạ ự ướ ở ổ+ Tâm lý th  đ ng,   l i, d a vào nhà n c tr  thành ph  ụ ộ ỷ ạ ự ướ ở ổ
bi n trong xã h i, tính tích c c cá nhân b  tri t tiêu.ế ộ ự ị ệbi n trong xã h i, tính tích c c cá nhân b  tri t tiêu.ế ộ ự ị ệ

+ Cách phân ph i mang tính bình quân, cào b ng nên không ố ằ+ Cách phân ph i mang tính bình quân, cào b ng nên không ố ằ
khuy n khích đ c cá nhân, t p th  c  g ng v n lên.ế ượ ậ ể ố ắ ươkhuy n khích đ c cá nhân, t p th  c  g ng v n lên.ế ượ ậ ể ố ắ ươ

+ Nguyên nhân ch  y u là chúng ta ch a nh n th c đúng đ n ủ ế ư ậ ứ ắ+ Nguyên nhân ch  y u là chúng ta ch a nh n th c đúng đ n ủ ế ư ậ ứ ắ
t m quan tr ng c a chính sách xã h i v i s  phát tri n c a ầ ọ ủ ộ ớ ự ể ủt m quan tr ng c a chính sách xã h i v i s  phát tri n c a ầ ọ ủ ộ ớ ự ể ủ
các lĩnh v c khác.ựcác lĩnh v c khác.ự

+ Áp d ng, duy trì quá lâu c  ch  qu n lý t p trung, quan liêu, ụ ơ ế ả ậ+ Áp d ng, duy trì quá lâu c  ch  qu n lý t p trung, quan liêu, ụ ơ ế ả ậ
bao c p.ấbao c p.ấ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ đềđề  
xã h i.ộxã h i.ộ

- Đ i h i VI (12-1986) đã có nh n th c m i v  v n đ  xã h i.ạ ộ ậ ứ ớ ề ấ ề ộ- Đ i h i VI (12-1986) đã có nh n th c m i v  v n đ  xã h i.ạ ộ ậ ứ ớ ề ấ ề ộ

+ Coi v n đ  xã h i là h t s c quan tr ng do đó đã nâng v n ấ ề ộ ế ứ ọ ấ+ Coi v n đ  xã h i là h t s c quan tr ng do đó đã nâng v n ấ ề ộ ế ứ ọ ấ
đ  lên t m chính sách xã h i.ề ầ ộđ  lên t m chính sách xã h i.ề ầ ộ

+ Th y rõ m i quan h  và tác đ ng to l n c a chính sách xã ấ ố ệ ộ ớ ủ+ Th y rõ m i quan h  và tác đ ng to l n c a chính sách xã ấ ố ệ ộ ớ ủ
h i đ i v i kinh t , chính tr  và ng c l i.ộ ố ớ ế ị ượ ạh i đ i v i kinh t , chính tr  và ng c l i.ộ ố ớ ế ị ượ ạ

+ Xác đ nh rõ m c tiêu c a chính sách xã h i và chính sách kinh ị ụ ủ ộ+ Xác đ nh rõ m c tiêu c a chính sách xã h i và chính sách kinh ị ụ ủ ộ
t  là th ng nh t: T t c  vì con ng i, phát huy nhân t  con ế ố ấ ấ ả ườ ốt  là th ng nh t: T t c  vì con ng i, phát huy nhân t  con ế ố ấ ấ ả ườ ố
ng i trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ườ ự ệ ự ả ệ ổ ống i trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ườ ự ệ ự ả ệ ổ ố



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ đềđề  
xã h i.ộxã h i.ộ

- Đ n Đ i h i VIII, Đ ng ta đã nêu lên đ nh h ng ch  đ o ế ạ ộ ả ị ướ ỉ ạ- Đ n Đ i h i VIII, Đ ng ta đã nêu lên đ nh h ng ch  đ o ế ạ ộ ả ị ướ ỉ ạ
vi c ho ch đ nh chính sách xã h i:ệ ạ ị ộvi c ho ch đ nh chính sách xã h i:ệ ạ ị ộ

+ Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng ưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ+ Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng ưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ
xã h i ngay trong t ng b c và c  quá trình phát tri n.ộ ừ ướ ả ểxã h i ngay trong t ng b c và c  quá trình phát tri n.ộ ừ ướ ả ể

+ Th c hi n nhi u hình th c phân ph i.ự ệ ề ứ ố+ Th c hi n nhi u hình th c phân ph i.ự ệ ề ứ ố

+ Khuy n khích làm giàu h p pháp, đi đôi v i tích c c xoá đói ế ợ ớ ự+ Khuy n khích làm giàu h p pháp, đi đôi v i tích c c xoá đói ế ợ ớ ự
gi m nghèo.ảgi m nghèo.ả

+ Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo tinh th n xã h i ấ ề ộ ượ ả ế ầ ộ+ Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo tinh th n xã h i ấ ề ộ ượ ả ế ầ ộ
hoá.hoá.



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ đềđề  

xã h i.ộxã h i.ộ
- Đ i h i IX ch  tr ng:ạ ộ ủ ươ- Đ i h i IX ch  tr ng:ạ ộ ủ ươ
+ Chính sách xã h i ph i h ng vào phát tri n và lành m nh ộ ả ướ ể ạ+ Chính sách xã h i ph i h ng vào phát tri n và lành m nh ộ ả ướ ể ạ

hoá xã h i.ộhoá xã h i.ộ
+ Th c hi n công b ng trong phân ph i đ  t o đ ng l c cho ự ệ ằ ố ể ạ ộ ự+ Th c hi n công b ng trong phân ph i đ  t o đ ng l c cho ự ệ ằ ố ể ạ ộ ự

s  phát tri n.ự ểs  phát tri n.ự ể
+ Th c hi n bình đ ng trong quan h  xã h i, khuy n khích và ự ệ ẳ ệ ộ ế+ Th c hi n bình đ ng trong quan h  xã h i, khuy n khích và ự ệ ẳ ệ ộ ế

t o đi u ki n đ  nhân dân làm giàu h p pháp (m t th i ạ ề ệ ể ợ ộ ờt o đi u ki n đ  nhân dân làm giàu h p pháp (m t th i ạ ề ệ ể ợ ộ ờ
chúng ta kỳ th  ng i giàu).ị ườchúng ta kỳ th  ng i giàu).ị ườ

- Đ i h i X ch  tr ngạ ộ ủ ươ- Đ i h i X ch  tr ngạ ộ ủ ươ : : ph i k t h p các m c tiêu kinh t  v i ả ế ợ ụ ế ớph i k t h p các m c tiêu kinh t  v i ả ế ợ ụ ế ớ
các m c tiêu xã h i trong ph m vi c  n c, trong t ng đ a ụ ộ ạ ả ướ ừ ịcác m c tiêu xã h i trong ph m vi c  n c, trong t ng đ a ụ ộ ạ ả ướ ừ ị
ph ng, trong t ng lĩnh v c.ươ ừ ựph ng, trong t ng lĩnh v c.ươ ừ ự
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quá trình Quá trình đ iổđ iổ  m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ m i nh n th c v  gi i quy t các v n ớ ậ ứ ề ả ế ấ đềđề  
xã h i.ộxã h i.ộ

- Khi Vi t Nam gia nh p T  ch c Th ng m i th  gi i H i ệ ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ộ- Khi Vi t Nam gia nh p T  ch c Th ng m i th  gi i H i ệ ậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ộ
ngh  Trung ng 4 (khoá X) tháng 1-2007 nh n m nh:ị ươ ấ ạngh  Trung ng 4 (khoá X) tháng 1-2007 nh n m nh:ị ươ ấ ạ

+ Ph i gi i quy t các v n đ  xã h i n y sinh khi th c hi n các ả ả ế ấ ề ộ ả ự ệ+ Ph i gi i quy t các v n đ  xã h i n y sinh khi th c hi n các ả ả ế ấ ề ộ ả ự ệ
cam k t v i WTO.ế ớcam k t v i WTO.ế ớ

+ Xây d ng c  ch  đánh giá và c nh báo tác đ ng v  m t xã ự ơ ế ả ộ ề ặ+ Xây d ng c  ch  đánh giá và c nh báo tác đ ng v  m t xã ự ơ ế ả ộ ề ặ
h i khi gia nh p WTO đ  ch  đ ng x  lý, gi i quy t các ộ ậ ể ủ ộ ử ả ếh i khi gia nh p WTO đ  ch  đ ng x  lý, gi i quy t các ộ ậ ể ủ ộ ử ả ế
v n đ  xã h i.ấ ề ộv n đ  xã h i.ấ ề ộ
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CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quan Quan đđi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- K t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i:ế ợ ụ ế ớ ụ ộ- K t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i:ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

+ Ph i xác đ nh rõ m i liên quan tác đ ng tr c ti p gi a kinh ả ị ố ộ ự ế ữ+ Ph i xác đ nh rõ m i liên quan tác đ ng tr c ti p gi a kinh ả ị ố ộ ự ế ữ
t  v i xã h i đ  cân nh c kĩ l ng khi quy t đ nh các k  ế ớ ộ ể ắ ưỡ ế ị ết  v i xã h i đ  cân nh c kĩ l ng khi quy t đ nh các k  ế ớ ộ ể ắ ưỡ ế ị ế
ho ch phát tri n kinh t .ạ ể ếho ch phát tri n kinh t .ạ ể ế

+ Các c p các ngành ph i quán tri t quan đi m này khi xây ấ ả ệ ể+ Các c p các ngành ph i quán tri t quan đi m này khi xây ấ ả ệ ể
d ng qui ho ch phát tri n c a các đ a ph ng, các ngành.ự ạ ể ủ ị ươd ng qui ho ch phát tri n c a các đ a ph ng, các ngành.ự ạ ể ủ ị ươ



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

a)a) Quan Quan đđi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- Xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  ự ệ ể ế ắ ế ưở ế- Xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  ự ệ ể ế ắ ế ưở ế
v i ti n b , công b ng xã h i trong t ng b c và t ng chính ớ ế ộ ằ ộ ừ ướ ừv i ti n b , công b ng xã h i trong t ng b c và t ng chính ớ ế ộ ằ ộ ừ ướ ừ
sách phát tri n.ểsách phát tri n.ể

+ Đây là v n đ  h t s c quan tr ng và c n thi t b o đ m cho ấ ề ế ứ ọ ầ ế ả ả+ Đây là v n đ  h t s c quan tr ng và c n thi t b o đ m cho ấ ề ế ứ ọ ầ ế ả ả
s  phát tri n b n v ng c a xã h i, th  hi n rõ b n ch t ự ể ề ữ ủ ộ ể ệ ả ấs  phát tri n b n v ng c a xã h i, th  hi n rõ b n ch t ự ể ề ữ ủ ộ ể ệ ả ấ
t t đ p c a xã h i ta.ố ẹ ủ ột t đ p c a xã h i ta.ố ẹ ủ ộ

+ Đ  th c hi n đ c đi u này, nhà n c ph i th  ch  hoá ể ự ệ ượ ề ướ ả ể ế+ Đ  th c hi n đ c đi u này, nhà n c ph i th  ch  hoá ể ự ệ ượ ề ướ ả ể ế
quan đi m trên b ng các h  th ng pháp lu t có tính ch t ể ằ ệ ố ậ ấquan đi m trên b ng các h  th ng pháp lu t có tính ch t ể ằ ệ ố ậ ấ
b t bu c đ  các c p, các ngành, các ch  th  khi xây d ng ắ ộ ể ấ ủ ể ựb t bu c đ  các c p, các ngành, các ch  th  khi xây d ng ắ ộ ể ấ ủ ể ự
k  ho ch và ti n hành th c hi n ph i tuân th .ế ạ ế ự ệ ả ủk  ho ch và ti n hành th c hi n ph i tuân th .ế ạ ế ự ệ ả ủ
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CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
a)a) Quan Quan đđi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấi m v  gi i quy t các v n ể ề ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- Chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  s  phát tri n c a kinh ộ ượ ự ệ ơ ở ự ể ủ- Chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  s  phát tri n c a kinh ộ ượ ự ệ ơ ở ự ể ủ
t , g n bó ch t ch  gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n ế ắ ặ ẽ ữ ề ợ ụ ữ ố ết , g n bó ch t ch  gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n ế ắ ặ ẽ ữ ề ợ ụ ữ ố ế
và h ng th .ưở ụvà h ng th .ưở ụ

+ Đ  gi i quy t các v n đ  xã h i c n ph i có các ngu n l c. M t ể ả ế ấ ề ộ ầ ả ồ ự ộ+ Đ  gi i quy t các v n đ  xã h i c n ph i có các ngu n l c. M t ể ả ế ấ ề ộ ầ ả ồ ự ộ
n n s n xu t kém phát tri n, thì ngân sách giành cho vi c gi i ề ả ấ ể ệ ản n s n xu t kém phát tri n, thì ngân sách giành cho vi c gi i ề ả ấ ể ệ ả
quy t v n đ  xã h i không th  d i dào và t t nhiên s  g p khó ế ấ ề ộ ể ồ ấ ẽ ặquy t v n đ  xã h i không th  d i dào và t t nhiên s  g p khó ế ấ ề ộ ể ồ ấ ẽ ặ
khăn khi gi i quy t v n đ  xã h i. Kinh t  là c  s , là đi u ki n ả ế ấ ề ộ ế ơ ở ề ệkhăn khi gi i quy t v n đ  xã h i. Kinh t  là c  s , là đi u ki n ả ế ấ ề ộ ế ơ ở ề ệ
quan tr ng nh t cho xã h i t n t i và phát tri n.ọ ấ ộ ồ ạ ểquan tr ng nh t cho xã h i t n t i và phát tri n.ọ ấ ộ ồ ạ ể

+ Gi i quy t hài hoà gi a quy n l i và nghĩa v , c ng hi n và ả ế ữ ề ợ ụ ố ế+ Gi i quy t hài hoà gi a quy n l i và nghĩa v , c ng hi n và ả ế ữ ề ợ ụ ố ế
h ng th , làm nhi u, làm có hi u qu  thì có thu nh p cao h n, ưở ụ ề ệ ả ậ ơh ng th , làm nhi u, làm có hi u qu  thì có thu nh p cao h n, ưở ụ ề ệ ả ậ ơ
nhi u h n. Đó là n i dung c  b n c a s  công b ng xã h i, là ề ơ ộ ơ ả ủ ự ằ ộnhi u h n. Đó là n i dung c  b n c a s  công b ng xã h i, là ề ơ ộ ơ ả ủ ự ằ ộ
đ ng l c cho s  phát tri n xã h i.ộ ự ự ể ộđ ng l c cho s  phát tri n xã h i.ộ ự ự ể ộ

- Coi tr ng ch  tiêu GDP và ch  s  phát tri n con ng i (HDI) và các ọ ỉ ỉ ố ể ườ- Coi tr ng ch  tiêu GDP và ch  s  phát tri n con ng i (HDI) và các ọ ỉ ỉ ố ể ườ
ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c khác.ỉ ể ựch  tiêu phát tri n các lĩnh v c khác.ỉ ể ự
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CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

c)c) Ch  trủCh  trủ ươương gi i quy t các v n ả ế ấng gi i quy t các v n ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- Khuy n khích m i ng i làm giàu chính đáng, th c hi n xoá ế ọ ườ ự ệ- Khuy n khích m i ng i làm giàu chính đáng, th c hi n xoá ế ọ ườ ự ệ
đói gi m nghèo.ảđói gi m nghèo.ả

+ T o đi u ki n đ  m i ng i ti p c n bình đ ng các ngu n ạ ề ệ ể ọ ườ ế ậ ẳ ồ+ T o đi u ki n đ  m i ng i ti p c n bình đ ng các ngu n ạ ề ệ ể ọ ườ ế ậ ẳ ồ
l c đ  phát tri n.ự ể ểl c đ  phát tri n.ự ể ể

+ T o đ ng l c và khát v ng v n lên làm giàu c a m i t ng ạ ộ ự ọ ươ ủ ọ ầ+ T o đ ng l c và khát v ng v n lên làm giàu c a m i t ng ạ ộ ự ọ ươ ủ ọ ầ
l p dân c , m i cá nhân.ớ ư ọl p dân c , m i cá nhân.ớ ư ọ

+ Đ i m i cách th c và bi n pháp đ  nâng cao hi u qu  c a ổ ớ ứ ệ ể ệ ả ủ+ Đ i m i cách th c và bi n pháp đ  nâng cao hi u qu  c a ổ ớ ứ ệ ể ệ ả ủ
ch ng trình xoá đói, gi m nghèo, ch ng tái nghèo, nâng cao ươ ả ốch ng trình xoá đói, gi m nghèo, ch ng tái nghèo, nâng cao ươ ả ố
chu n nghèo đ  phù h p v i chu n qu c t .ẩ ể ợ ớ ẩ ố ếchu n nghèo đ  phù h p v i chu n qu c t .ẩ ể ợ ớ ẩ ố ế
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CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
c)c) Ch  trủCh  trủ ươương gi i quy t các v n ả ế ấng gi i quy t các v n ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- B o đ m cung ng các d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho ả ả ứ ị ụ ế ế ẳ- B o đ m cung ng các d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho ả ả ứ ị ụ ế ế ẳ
m i ng i dân, t o vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kho  ọ ườ ạ ệ ậ ứ ẻm i ng i dân, t o vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kho  ọ ườ ạ ệ ậ ứ ẻ
c ng đ ng:ộ ồc ng đ ng:ộ ồ

+ Xây d ng và v n hành có hi u qu  h  th ng an sinh xã h i.ự ậ ệ ả ệ ố ộ+ Xây d ng và v n hành có hi u qu  h  th ng an sinh xã h i.ự ậ ệ ả ệ ố ộ
+ Đa d ng hoá các lo i hình c u tr  xã h i (d a vào ngân sách ạ ạ ứ ợ ộ ự+ Đa d ng hoá các lo i hình c u tr  xã h i (d a vào ngân sách ạ ạ ứ ợ ộ ự

nhà n c, s  đóng góp c a cá nhân, s  tr  giúp qu c t , ướ ự ủ ự ợ ố ếnhà n c, s  đóng góp c a cá nhân, s  tr  giúp qu c t , ướ ự ủ ự ợ ố ế
th c hi n 4 t i ch …)ự ệ ạ ỗth c hi n 4 t i ch …)ự ệ ạ ỗ

+ T o vi c làm trong n c và đ y m nh xu t kh u lao đ ng ạ ệ ướ ẩ ạ ấ ẩ ộ+ T o vi c làm trong n c và đ y m nh xu t kh u lao đ ng ạ ệ ướ ẩ ạ ấ ẩ ộ
đ  s  d ng có hi u qu  ngu n nhân l c to l n c a đ t ể ử ụ ệ ả ồ ự ớ ủ ấđ  s  d ng có hi u qu  ngu n nhân l c to l n c a đ t ể ử ụ ệ ả ồ ự ớ ủ ấ
n c.ướn c.ướ

+ Đ i m i chính sách ti n l ng, phân ph i thu nh p công ổ ớ ề ươ ố ậ+ Đ i m i chính sách ti n l ng, phân ph i thu nh p công ổ ớ ề ươ ố ậ
b ng h p lý.ằ ợb ng h p lý.ằ ợ
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

c)c) Ch  trủCh  trủ ươương gi i quy t các v n ả ế ấng gi i quy t các v n ả ế ấ đềđề xã h i.ộ xã h i.ộ

- Phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả- Phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

- Xây d ng và th c hi n có k t qu  chi n l c qu c gia v  ự ự ệ ế ả ế ượ ố ề- Xây d ng và th c hi n có k t qu  chi n l c qu c gia v  ự ự ệ ế ả ế ượ ố ề
nâng cao s c kho  và c i thi n gi ng nòi.ứ ẻ ả ệ ốnâng cao s c kho  và c i thi n gi ng nòi.ứ ẻ ả ệ ố

- Th c hi n t t chính sách dân s , k  ho ch hoá gia đình.ự ệ ố ố ế ạ- Th c hi n t t chính sách dân s , k  ho ch hoá gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

- Chú tr ng chính sách xã h i.ọ ộ- Chú tr ng chính sách xã h i.ọ ộ

- Đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng xã h i.ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ộ- Đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng xã h i.ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ộ
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2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ
d)d) Đánh giá s  th c hi n ự ự ệĐánh giá s  th c hi n ự ự ệ đ ngườđ ngườ  l i.ố l i.ố

- u đi m:Ư ể- u đi m:Ư ể
+ Tính năng đ ng, tích c c, ch  đ ng trong vi c gi i quy t nh ng ộ ự ủ ộ ệ ả ế ữ+ Tính năng đ ng, tích c c, ch  đ ng trong vi c gi i quy t nh ng ộ ự ủ ộ ệ ả ế ữ

v n đ  xã h i c a b n thân, gia đình c a các t ng l p dân c  ấ ề ộ ủ ả ủ ầ ớ ưv n đ  xã h i c a b n thân, gia đình c a các t ng l p dân c  ấ ề ộ ủ ả ủ ầ ớ ư
đ c nâng cao rõ r t.ượ ệđ c nâng cao rõ r t.ượ ệ

+ Th c hi n có k t qu  phân ph i theo k t qu  lao đ ng, coi đây là ự ệ ế ả ố ế ả ộ+ Th c hi n có k t qu  phân ph i theo k t qu  lao đ ng, coi đây là ự ệ ế ả ố ế ả ộ
ph ng th c phân ph i ch  y u, t o ra s  tích c c cho các cá ươ ứ ố ủ ế ạ ự ựph ng th c phân ph i ch  y u, t o ra s  tích c c cho các cá ươ ứ ố ủ ế ạ ự ự
nhân.nhân.

+ Nhà n c và các t ng l p nhân dân đã nh n th c rõ h n m i quan ướ ầ ớ ậ ứ ơ ố+ Nhà n c và các t ng l p nhân dân đã nh n th c rõ h n m i quan ướ ầ ớ ậ ứ ơ ố
h  và s  tác đ ng qua l i gi a phát tri n kinh t  v i th c hi n ệ ự ộ ạ ữ ể ế ớ ự ệh  và s  tác đ ng qua l i gi a phát tri n kinh t  v i th c hi n ệ ự ộ ạ ữ ể ế ớ ự ệ
ti n b  và công b ng xã h i.ế ộ ằ ộti n b  và công b ng xã h i.ế ộ ằ ộ

+ Đã ý th c rõ s  phân hoá giàu nghèo và có nhi u bi n pháp đ  t o ứ ự ề ệ ể ạ+ Đã ý th c rõ s  phân hoá giàu nghèo và có nhi u bi n pháp đ  t o ứ ự ề ệ ể ạ
đi u ki n khuy n khích m i ng i v n lên làm giàu h p pháp ề ệ ế ọ ườ ươ ợđi u ki n khuy n khích m i ng i v n lên làm giàu h p pháp ề ệ ế ọ ườ ươ ợ
đ ng th i tích c c xoá đói, gi m nghèo, c u tr  xã h i.ồ ờ ự ả ứ ợ ộđ ng th i tích c c xoá đói, gi m nghèo, c u tr  xã h i.ồ ờ ự ả ứ ợ ộ

+ Đã hình thành m t c  c u xã h i m i v i nhi u giai c p, nhi u ộ ơ ấ ộ ớ ớ ề ấ ề+ Đã hình thành m t c  c u xã h i m i v i nhi u giai c p, nhi u ộ ơ ấ ộ ớ ớ ề ấ ề
t ng l p dân c  cùng chung m c tiêu xây d ng và b o v  v ng ầ ớ ư ụ ự ả ệ ữt ng l p dân c  cùng chung m c tiêu xây d ng và b o v  v ng ầ ớ ư ụ ự ả ệ ữ
ch c t  qu c. ắ ổ ốch c t  qu c. ắ ổ ố



II. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ ỦII. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ CH  TRẬ Ứ Ủ ƯƠƯƠNG GI I QUY T Ả ẾNG GI I QUY T Ả Ế
CÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề ỘCÁC V N Đ  XÃ H I. Ấ Ề Ộ

2.2. Trong th i kỳ ờTrong th i kỳ ờ đ iổđ iổ  m i.ớ m i.ớ

d)d) Đánh giá s  th c hi n ự ự ệĐánh giá s  th c hi n ự ự ệ đ ngườđ ngườ  l i.ố l i.ố

- H n ch  :ạ ế- H n ch  :ạ ế

+ Nhi u v n đ  xã h i b c xúc ch a đ c gi i quy t k p th i.ề ấ ề ộ ứ ư ượ ả ế ị ờ+ Nhi u v n đ  xã h i b c xúc ch a đ c gi i quy t k p th i.ề ấ ề ộ ứ ư ượ ả ế ị ờ

+ Tiêu c c trong xã h i còn nhi u nh t là tình tr ng quan liêu, tham ự ộ ề ấ ạ+ Tiêu c c trong xã h i còn nhi u nh t là tình tr ng quan liêu, tham ự ộ ề ấ ạ
nhũng trong b  máy công quy n.ộ ềnhũng trong b  máy công quy n.ộ ề

+ Môi tr ng sinh thái, môi tr ng xã h i b  ô nhi m, ch a có bi n ườ ườ ộ ị ễ ư ệ+ Môi tr ng sinh thái, môi tr ng xã h i b  ô nhi m, ch a có bi n ườ ườ ộ ị ễ ư ệ
pháp kh c ph c có hi u qu .ắ ụ ệ ảpháp kh c ph c có hi u qu .ắ ụ ệ ả

+ Phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng + Phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng 

- Nguyên nhân: - Nguyên nhân: 

+ Tăng tr ng kinh t  v n tách r i m c tiêu xã h i. Ngu n l c dành ưở ế ẫ ờ ụ ộ ồ ự+ Tăng tr ng kinh t  v n tách r i m c tiêu xã h i. Ngu n l c dành ưở ế ẫ ờ ụ ộ ồ ự
cho vi c gi i quy t v n đ  xã h i ch a đáp ng đ c yêu c u.ệ ả ế ấ ề ộ ư ứ ượ ầcho vi c gi i quy t v n đ  xã h i ch a đáp ng đ c yêu c u.ệ ả ế ấ ề ộ ư ứ ượ ầ

+ Qu n lý xã h i còn nhi u y u kém, không theo k p s  phát tri n ả ộ ề ế ị ự ể+ Qu n lý xã h i còn nhi u y u kém, không theo k p s  phát tri n ả ộ ề ế ị ự ể
kinh t   xã h i.ế ộkinh t   xã h i.ế ộ
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